

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 1 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2 điểm)      Cho hàm số 
[image: image1.wmf]32
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).


2) Tìm trên đường thẳng (d): y = 2 các điểm mà từ đó có thể kẻ được ba tiếp tuyến đến đồ thị (C).

Câu II (2 điểm)

     
1) Giải phương trình:  
[image: image2.wmf]xxxxx
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2) Giải phương trình:  
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Câu III (1 điểm) Tính tích phân:
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Câu IV (2 điểm) Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B có AB = a, BC = a
[image: image5.wmf]3

, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 2a. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm A trên các cạnh SB và SC. Tính thể tích của khối chóp A.BCNM.

Câu V (1 điểm) Cho a, b, c, d  là các số dương. Chứng minh rằng:
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II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

  
A. Theo chương trình chuẩn.

Câu VI.a (2 điểm) 
      
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, gọi A, B là các giao điểm của đường thẳng (d): 2x – y – 5 = 0  và đường tròn (C’): 
[image: image7.wmf]22
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. Hãy viết phương trình đường tròn (C) đi qua ba điểm A, B, C(1; 1).                                                         

2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; 5; 6). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, cắt các trục tọa độ lần lượt tại I, J, K mà A là trực tâm của tam giác IJK.
Câu VII.a (1 điểm) Chứng minh rằng nếu 
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm)                                                                                                                                              

     
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng 
[image: image10.wmf]3

2

, A(2; –3), B(3; –2), trọng tâm  của (ABC nằm trên đường thẳng (d): 3x – y –8 = 0. Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C.


2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(4;5;6); B(0;0;1); C(0;2;0); D(3;0;0). Chứng minh các đường thẳng AB và CD chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng (D) vuông góc với mặt phẳng Oxy và cắt các đường thẳng AB, CD.
Câu VII.b (1 điểm) Giải hệ phương trình:  
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 2 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) 
Câu I. (2đ): Cho hàm số 
[image: image12.wmf]yxmxx
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 có đồ thị (Cm).

     
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi 
[image: image13.wmf]m
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2. Tìm 
[image: image14.wmf]m

 để (Cm) cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.              
Câu II. (2đ):  


1.  Giải phương trình: 
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2.  Giải bất phương trình:  
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Câu III. (1đ) Tính giới hạn sau:       
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Câu IV (1đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; SA ( (ABCD); AB = SA = 1; 
[image: image18.wmf]AD
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. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và SC; I là giao điểm của BM và AC. Tính thể tích khối tứ diện ANIB.

Câu V (1đ): Biết 
[image: image19.wmf]xy
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 là nghiệm của bất phương trình:
[image: image20.wmf]xyxy
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. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3đ)


A. Theo chương trình chuẩn:

Câu VI.a (2đ)  

 
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elip (E): 
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. A, B là các điểm trên (E) sao cho: 
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[image: image24.wmf]FF

12

;

 là các tiêu điểm. Tính 
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2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng 
[image: image26.wmf]()
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. Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua mặt phẳng 
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Câu VIIa. (1đ): Giải phương trình: 
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B. Theo chương trình nâng cao:

Câu VI.b (2đ)

   
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn đi qua 
[image: image31.wmf]A
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 và tiếp xúc với các trục toạ độ.
   
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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. Viết phương trình đường thẳng ( đi qua 
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, song song  với mặt phẳng 
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 và vuông góc với đường thẳng 
[image: image38.wmf]d

.

Câu VII.b (1đ) Cho hàm số: 
[image: image39.wmf]mxmxmm

y

xm

223

(1)4

++++

=

+

 có đồ thị 
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Tìm m để một điểm cực trị của 
[image: image41.wmf]m

C

()

thuộc góc phần tư thứ I, một điểm cực trị của 
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thuộc góc phần tư thứ III của hệ toạ độ Oxy.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 3 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm)      Cho hàm số 
[image: image43.wmf]32
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  có đồ thị (C).
 
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).


2. Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A và B song song với nhau và độ dài đoạn AB = 
[image: image44.wmf]42

.
Câu II: (2 điểm)


1. Giải phương trình: 

[image: image45.wmf]xxx
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2. Tìm nghiệm trên khoảng 
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 của phương trình:           
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Câu III: (1 điểm) Cho hàm số f(x) liên tục trên R và 
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 với mọi x
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Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình vuông tâm O. Các mặt bên (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy (ABCD). Cho AB = a, SA = a
[image: image51.wmf]2

. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SD .Tính thể tích khối chóp O.AHK.
Câu V: (1 điểm) Cho bốn số dương a, b, c, d thoả mãn a + b + c + d = 4 .


Chứng minh rằng:
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

  
A. Theo chương trình chuẩn.

Câu VI.a: (2 điểm)
 
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có diện tích bằng 
[image: image53.wmf]3

2

, A(2;–3), B(3;–2). Tìm toạ độ điểm C, biết điểm C nằm trên đường thẳng (d): 3x – y – 4 = 0.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2;4;1),B(–1;1;3) và mặt phẳng (P): x – 3y + 2z – 5 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P).
Câu VII.a: (1 điểm) Tìm các số thực b, c để phương trình 
[image: image54.wmf]zbzc
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  nhận số phức 
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 làm một nghiệm.

B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b: (2 điểm)                                                                                                                                              

   
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G((2, 0) và phương trình các cạnh AB, AC theo thứ tự là:  4x + y + 14 = 0; 
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. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.
   
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm A(2,0,0); B(0,4,0); C(2,4,6) và đường thẳng (d) 
[image: image57.wmf]6x3y2z0
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. Viết phương trình đường thẳng ( // (d) và cắt các đường thẳng AB, OC.
Câu VII.b: (1 điểm) Giải phương trình sau trong tập số phức:  
[image: image58.wmf]432
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 4 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2.0 điểm).  Cho hàm số 
[image: image59.wmf]yxx
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 có đồ thị (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).  


2. Tìm m để phương trình 
[image: image60.wmf]xxm
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Câu II (2.0 điểm).


1. Giải phương trình: 
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2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm x 
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Câu III (1.0 điểm).  Tính 
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Câu IV (1.0 điểm). Cho lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 có AB = a, AC = 2a, AA1 
[image: image65.wmf]a
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. Gọi M là trung điểm của cạnh CC1. Chứng minh MB ( MA1 và tính khoảng cách d từ điểm A tới mặt phẳng (A1BM).

Câu V
(1.0 điểm). Cho x, y, z là các số dương. Chứng minh: 
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II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)


A. Theo chương trình Chuẩn.

Câu VI.a. (2.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm 
[image: image68.wmf]BC Ma
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 với a > 0. Trên trục Oz lấy điểm N sao cho mặt phẳng (NBC) vuông góc với mặt phẳng (MBC). 


1. Cho 
[image: image69.wmf]a
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. Tìm góc ( giữa mặt phẳng (NBC) và mặt phẳng (OBC).

2.  Tìm a để thể tích của khối chóp BCMN nhỏ nhất
Câu VII.a. (1.0 điểm).  Giải hệ phương trình: 
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B. Theo chương trình Nâng cao.

Câu VI.b. (2.0 điểm). Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (–1; 3; –2), B (–3; 7; –18) và mặt phẳng (P): 2x – y + z + 1 = 0


1. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp (P).


2. Tìm tọa độ điểm M ( (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất.

Câu VII. b. (1.0 điểm). Giải bất phương trình: 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 5 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I  (2 điểm)  Cho hàm số 
[image: image72.wmf]x
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 có đồ  thị  (C).


1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .

          2. Với điểm M bất kỳ thuộc đồ thị (C) tiếp tuyến tại M cắt 2 tiệm cận tại Avà B. Gọi I là giao điểm hai tiệm cận . Tìm vị trí của M để chu vi tam giác IAB đạt giá trị nhỏ nhất. 

Câu II (2 điểm)

     
1. Giải  phương trình:   
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2. Giải hệ phương trình : 
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Câu III  (1 điểm) Tính tích phân sau:      
[image: image75.wmf]x
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Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh bên bằng a, mặt bên hợp với đáy góc 
[image: image76.wmf]a

. Tìm 
[image: image77.wmf]a

 để thể tích của khối chóp đạt giá trị lớn nhất.
Câu V (1 điểm) Cho x, y, z  là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) 


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm)

   
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có tâm  I(
[image: image79.wmf]1

2

; 0) . Đường thẳng  chứa cạnh AB có phương trình x – 2y + 2 =  0, AB = 2AD. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C, D,  biết đỉnh A có hoành độ âm .


2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng 
[image: image80.wmf]d
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 và 
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Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa (d
[image: image83.wmf]1

) và 
[image: image84.wmf]d
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Câu VII.a (1 điểm) Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt :
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B. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)

    
1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD biết  M(2;1); N(4; –2); P(2;0); Q(1;2) lần lượt thuộc cạnh AB, BC, CD, AD. Hãy lập phương trình các cạnh của hình vuông.


2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng (() và ((() có phương trình:
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Viết phương trình đường vuông góc chung của  (() và ((().
Câu VII.b (1 điểm)    Giải và biện luận phương trình: 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 6 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số    
[image: image88.wmf]3

3   (1)

yxx

=-

  


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).


2) Chứng minh rằng khi m thay đổi, đường thẳng (d):  y = m(x +1) + 2 luôn cắt đồ thị (C) tại một điểm M cố định và xác định các giá trị của m để (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt M, N, P sao cho tiếp tuyến với đồ thị (C) tại N và P vuông góc với nhau.

Câu 2 (2 điểm):  


1) Giải phương trình: 
[image: image89.wmf]2111
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2) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt:






[image: image90.wmf]xx

xxa

xxmb

2

3

33

2

2

(25)

log(1)log(1)log4()

log(25)log25()

-+

ì

+-->

ï

í

-+-=

ï

î



(2)

Câu 3 (1 điểm):  Giải hệ phương trình:  
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Câu 4 (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB =2a, BC= a, các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng 
[image: image92.wmf]2

a

. Gọi M, N tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, CD; K là điểm trên cạnh AD sao cho 
[image: image93.wmf]3
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. Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và SK theo a.

Câu 5 (1 điểm) Cho các số a, b, c > 0 thoả mãn:  a + b + c =1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu 6a (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm A(0; 2) và đường thẳng d: x – 2y + 2 = 0. Tìm trên d hai điểm B, C sao cho  tam giác ABC vuông tại B và AB = 2BC.


2) Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: x2 + y2 + z2 – 2x + 4y + 2z – 3 = 0 và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z – 14 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3.

Câu 7a (1 điểm) Tìm các số thực a, b, c để có: 
[image: image95.wmf]zizizizaizbzc
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Từ đó giải phương trình: 
[image: image96.wmf]zizizi
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 trên tập số phức.


Tìm môđun của các nghiệm đó.


B. Theo chương trình nâng cao

Câu 6b (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm  điểm M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng: 




(d1) : 
[image: image97.wmf]{
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Chứng minh (d1) và (d2) chéo nhau. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của (d1) và (d2).

Câu 7b (1 điểm) Cho số thực b ( ln2. Tính J = 
[image: image99.wmf]-
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 và tìm 
[image: image100.wmf]®
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 7 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm): Cho hàm số
[image: image101.wmf]32

2(3)4

=++++

yxmxmx

 có đồ thị là (Cm).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C1) của hàm số trên khi m = 1.


2) Cho (d) là đường thẳng có phương trình y = x + 4 và điểm K(1; 3). Tìm các giá trị của tham số m sao cho (d) cắt (Cm) tại ba điểm phân biệt A(0; 4), B, C sao cho tam giác KBC có diện tích bằng 
[image: image102.wmf]82
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Câu II (2 điểm): 


1) Giải phương trình: 
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2) Giải hệ phương trình: 
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Câu III (1 điểm): Tính tích phân:  
 I =
[image: image105.wmf]2
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Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp S.ABC có góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ACB) bằng 600, ABC và SBC là các tam giác đều cạnh a. Tính khoảng cách từ B đến mp(SAC).

Câu V (1 điểm) Tìm các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình sau có nghiệm thực:
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

A. Theo chương trình chuẩn:

Câu VIa (2 điểm): 


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình 
[image: image107.wmf]22
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  và đường thẳng d: x + y + m = 0. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C)  (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(10; 2; –1) và đường thẳng d có phương trình: 
[image: image108.wmf]11
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. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, song song với d và khoảng cách từ d tới (P) là lớn nhất.

Câu VIIa (1 điểm): Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn  abc = 1. Chứng minh rằng: 
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B. Theo chương trình nâng cao:

Câu VIb (2 điểm): 


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm A(2;–3), B(3;–2), tam giác ABC có diện tích bằng 
[image: image110.wmf]3

2

;  trọng tâm G của (ABC nằm trên đường thẳng (d): 3x – y – 8 = 0. Tìm bán kính đường tròn nội tiếp ( ABC.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng (d) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P): 2x – 2y – z + 1 = 0, (Q): x + 2y – 2z – 4 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 + 4x – 6y + m = 0. Tìm m để (S) cắt (d) tại 2 điểm M, N sao cho độ dài MN = 8.

Câu VIIb (1 điểm): Giải hệ phương trình : 
[image: image111.wmf]22
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 8 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm)  Cho hàm số 
[image: image112.wmf]422
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                (Cm)


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 1


2) Tìm m để (Cm) có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân. 

Câu II: (2 điểm)


1) Giải bất phương trình sau trên tập số thực: 
[image: image113.wmf]11
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2) Tìm các nghiệm thực của phương trình sau thoả mãn 
[image: image114.wmf]1
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[image: image115.wmf]sin.tan23(sin3tan2)33

+-=

xxxx




(2)

Câu III: (1 điểm) Tính tích phân sau: 
[image: image116.wmf](
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Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi với 
[image: image117.wmf]µ

0

120

=

A

, BD = a >0. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc giữa mặt phẳng (SBC) và đáy bằng 600. Một mặt phẳng (α) đi qua BD và vuông góc với cạnh SC. Tính tỉ số thể tích giữa hai phần của hình chóp do mặt phẳng (α) tạo ra khi cắt hình chóp. 

Câu V: (1 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thoả mãn 
[image: image118.wmf]++=
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. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:      
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm )

A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC cân, cạnh đáy BC có phương trình d1: 
[image: image120.wmf]10
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. Phương trình đường cao vẽ từ B là d2: 
[image: image121.wmf]220
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. Điểm M(2; 1) thuộc đường cao vẽ từ C. Viết phương trình các cạnh bên của tam giác ABC. 


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M(1;1;1), cắt đường thẳng 
[image: image122.wmf](
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 và vuông góc với đường thẳng 
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Câu VII.a: (1 điểm) Giải phương trình: 
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho Elip (E): 
[image: image126.wmf]22
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. Hãy viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng 
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, đồng thời tiếp xúc với trục hoành Ox và cát tuyến chung của Elip (E) với Parabol (P).


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (P): 
[image: image129.wmf]10
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 đồng thời cắt cả hai đường thẳng 
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Câu VII.b: (1 điểm) Giải hệ phương trình sau trên tập số thực: 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 9 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu  I (2 điểm) Cho hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1)


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2.


2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại, điểm cực tiểu, đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.

Câu  II (2 điểm) 


1) Giải phương trình: 
[image: image134.wmf]33
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2) Giải hệ phương trình: 
[image: image135.wmf]2
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Câu III (1 điểm) Tính tích phân: 
[image: image138.wmf]6
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Câu IV (1 điểm) Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh AB=AD = a, AA’ = 
[image: image139.wmf]3
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 và góc BAD = 600 . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh A’D’ và A’B’. Chứng minh rằng AC’ vuông góc với mặt phẳng (BDMN). Tính thể tích khối chóp A.BDMN.

Câu  V (1 điểm) Cho x,y là các số thực thỏa mãn điều kiện x2+xy+y2 ( 3 .Chứng minh rằng:
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm)

      
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A thuộc đường thẳng 

       
d: x – 4y –2 = 0, cạnh BC song song với d, phương trình đường cao BH: x + y + 3 = 0 và trung điểm của cạnh AC là M(1; 1). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ((): 3x + 2y – z + 4 = 0 và  hai điểm A(4;0;0) , B(0;4;0) .Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Xác định tọa độ điểm K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng ((), đồng thời K cách đều gốc tọa độ O và (().

Câu VII.a (1 điểm) Giải hệ phương trình: 
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B. Theo chương trình nâng cao   

Câu VI.b (2 điểm) 


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho 
[image: image142.wmf]ABC

D

 có cạnh AC đi qua điểm M(0;– 1).         Biết AB = 2AM, phương trình đường phân giác trong AD: x – y = 0, phương trình đường cao CH: 2x + y + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của 
[image: image143.wmf]ABC
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2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 4x – 3y + 11z = 0 và hai đường thẳng d1: 
[image: image144.wmf]1
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. Chứng minh rằng d1 và d2 chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng ( nằm trên (P), đồng thời ( cắt cả d1 và d2.

Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình:  
[image: image150.wmf]1
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 10 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm). Cho hàm số 
[image: image151.wmf]2
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 có đồ thị là (C).   


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.


2) Chứng minh đường thẳng d: y = –x + m luôn luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm m để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.

Câu II (2 điểm)


1) Giải phương trình:  
9sinx + 6cosx – 3sin2x + cos2x = 8


2) Giải bất phương trình:  
[image: image152.wmf])
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Câu III (1 điểm). Tìm nguyên hàm 
[image: image153.wmf]ò
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Câu IV (1 điểm). Cho lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1 có tất cả các cạnh bằng a, góc tạo bởi cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 300. Hình chiếu H của điểm A trên mặt phẳng (A1B1C1) thuộc đường thẳng B1C1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và B1C1 theo a.

Câu V (1 điểm). Cho ba số thực không âm a, b, c thỏa mãn: a2009 + b2009 + c2009 = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
P = a4 + b4 + c4.

II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

A. Theo chương trình chuẩn

Câu VIa (2 điểm).

1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho 2 đường thẳng (d1): 
[image: image154.wmf]7170
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[image: image155.wmf]50
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xy

. Viết phương trình đường thẳng (d) qua điểm M(0;1) tạo với (d1), (d2) một tam giác cân tại giao điểm của (d1), (d2).

      
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có A
[image: image156.wmf]º

O, B(3;0;0), D(0;2;0), A’(0;0;1). Viết phương trình mặt cầu tâm C tiếp xúc với AB’.

Câu VIIa (1 điểm). Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ.

2.Theo chương trình nâng cao (3 điểm)

Câu VIb (2 điểm)

1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(1; 0). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M và cắt hai đường thẳng (d1): x + y + 1 = 0, (d2): x – 2y + 2 = 0 lần lượt tại A, B sao cho MB = 3MA.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(0;1;1)  và 2 đường thẳng (d1), (d2) với: (d1):
[image: image157.wmf]12
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 ; (d2) là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P): 
[image: image158.wmf]10

x
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 và  (Q): 
[image: image159.wmf]20

xyz

+-+=

. Viết phương trình đường thẳng (d) qua M vuông góc (d1) và cắt (d2).

Câu VIIb (1 điểm) Tìm hệ số của 
[image: image160.wmf]8

x

 trong khai triển Newtơn của biểu thức :






[image: image161.wmf]238
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 11)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 
[image: image162.wmf]1
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  (C).

          1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

          2) Tìm trên trục tung tất cả các điểm từ đó kẻ được duy nhất một tiếp tuyến tới (C).

Câu II: (2 điểm)


1) Giải phương trình: 
[image: image163.wmf]22222

log(1)(5)log(1)50

++-+-=

xxxx



2) Tìm nghiệm của phương trình: 
[image: image164.wmf]23
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  thoả mãn : 
[image: image165.wmf]13

-<

x

  

Câu III: (1 điểm)  Tính tích phân:

[image: image166.wmf]1

2
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Ixxxdx

 

Câu IV: (1 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có (ABC là tam giác vuông tại B và AB = a, BC = b, AA’ = c (
[image: image167.wmf]222

³+

cab

). Tính diện tích thiết diện của hình lăng trụ bị cắt bởi mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với CA(.

Câu V: (1 điểm) Cho các số thực 
[image: image168.wmf],,(0;1)
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xyz

 và 
[image: image169.wmf]1
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:                  
[image: image170.wmf]222
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm): 

     
A. Theo chương trình chuẩn:

Câu VI.a: (2 điểm)

      
1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng (d) có phương trình: {
[image: image171.wmf]=-

xt

;
[image: image172.wmf]12
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yt

; 
[image: image173.wmf]2
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zt

(
[image: image174.wmf]Î

tR

) và mặt phẳng (P): 
[image: image175.wmf]2230

---=

xyz

.Viết phương trình tham số của đường thẳng ( nằm trên (P), cắt và vuông góc với (d).

      
2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elip (E): 
[image: image176.wmf]22
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. Viết phương trình đường thẳng d đi qua I(1;1) cắt (E) tại 2 điểm A và B sao cho I là trung điểm của AB.

Câu VII.a: (1 điểm) Giải hệ phương trình sau trên tập số phức: 
[image: image177.wmf]22
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B. Theo chương trình nâng cao:

Câu VI.b: (2 điểm)


1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 4 điểm A(2;4;–1), B(1;4;–1), C(2;4;3), D(2;2;–1). Tìm tọa độ điểm M để  MA2 + MB2 + MC2 + MD2 đạt giá trị nhỏ nhất.


2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 
[image: image178.wmf]ABC

D

 cân có đáy là BC. Đỉnh A có tọa độ là các số dương, hai điểm B và C nằm trên trục Ox, phương trình cạnh 
[image: image179.wmf]AB:y37(x1)

=-

. Biết chu vi của
[image: image180.wmf]ABC

D

 bằng 18, tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.

Câu VII.b: (1 điểm) Giải hệ phương trình: 
[image: image181.wmf]21
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 12 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 
[image: image182.wmf]32
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 (Cm).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1 .

         
2) Tìm m để (Cm) và trục hoành có đúng 2 điểm chung phân biệt.

Câu II: (2 điểm)


1) Giải phương trình: 

[image: image183.wmf](sin2sin4)cos2
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2) Giải phương trình: 

[image: image184.wmf]3
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Câu III: (1 điểm)  Tính tích phân:

[image: image185.wmf]2
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Câu IV: (1 điểm) Cho khối chóp S.ABC có SA
[image: image186.wmf]^

(ABC), (ABC vuông cân đỉnh C và SC = 
[image: image187.wmf]a

. Tính góc
[image: image188.wmf]j

 giữa 2 mặt phẳng (SCB) và (ABC) để thể tích khối chóp lớn nhất.

Câu V: (1 điểm) Tìm m để phương trình sau đây có đúng 2 nghiệm thực phân biệt:

                                 
[image: image189.wmf]22(2)(2)
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm): 

     
A. Theo chương trình chuẩn:

Câu VI.a:  (2 điểm)

      
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm M(3;1). Viết phương trình đường thẳng d đi qua M cắt các tia Ox, Oy tại A và B sao cho (OA+3OB) nhỏ nhất.

      
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;4;1). Tìm toạ độ điểm M thuộc mặt phẳng (P): 
[image: image190.wmf]10
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 để (MAB là tam giác đều.

Câu VII.a: (1 điểm) Tìm hệ số của 
[image: image191.wmf]20
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 trong khai triển Newton của biểu thức 
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B. Theo chương trình nâng cao:

Câu VI.b:  (2 điểm)

      
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho 4 điểm A(1;0), B(–2;4), C(–1;4), D(3;5). Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng 
[image: image194.wmf]():350
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 sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằng nhau.

      
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng 
[image: image195.wmf]1
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 có phương trình 
[image: image196.wmf]{
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; 
[image: image197.wmf]2
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 là giao tuyến của 2 mặt phẳng 
[image: image198.wmf]():30
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[image: image199.wmf]():443120
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. Chứng tỏ hai đường thẳng 
[image: image200.wmf]12

,

DD

 chéo nhau và viết phương trình mặt cầu nhận đoạn vuông góc chung của 
[image: image201.wmf]12

,

DD

 làm đường kính.

Câu VII.b: (1 điểm) Cho hàm số 
[image: image202.wmf]22
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. Chứng minh rằng với mọi m, hàm số luôn có cực trị và khoảng cách giữa hai điểm cực trị không phụ thuộc m.
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Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 13 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 
[image: image203.wmf](
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có đồ thị là (Cm) (m là tham số)


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 0.


2) Xác định m sao cho đường thẳng (d): y = ( x + m cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B sao cho độ dài đoạn AB là ngắn nhất. 

Câu II: (2 điểm) 


1) Giải phương trình:
 
[image: image204.wmf]sincos4sin21
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2) Tìm m để hệ phương trình: 
[image: image205.wmf](
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 có ba nghiệm phân biệt.

Câu III: (1 điểm) Tính các tích phân 
[image: image206.wmf]1
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Câu IV: (1điểm) Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng a và điểm M trên cạnh AB sao cho AM = x, (0 < x < a). Mặt phẳng (MA'C') cắt BC tại N. Tính x theo a để thể tích khối đa diện MBNC'A'B' bằng 
[image: image208.wmf]1

3

thể tích khối lập phương ABCD.A'B'C'D'.

Câu V: (1 điểm)  Cho x, y là hai số dương thay đổi  thoả điều kiện 4(x + y) – 5 = 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = 
[image: image209.wmf]41
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) 


A. Theo chương trình Chuẩn :

Câu VI.a (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng (1: 
[image: image210.wmf]3450
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; (2: 
[image: image211.wmf]4350

xy

––
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. Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng d: x – 6y – 10 = 0 và tiếp xúc với (1, (2.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình chóp A.OBC, trong đó A(1; 2; 4), B thuộc trục Ox và có hoành độ dương, C thuộc Oy và có tung độ dương. Mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (OBC), 
[image: image212.wmf]·
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=

OBC

. Viết phương trình tham số của đường thẳng BC.

Câu VII.a (1 điểm)  Giải phương trình: 
[image: image213.wmf]2
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 trên tập số phức.



B. Theo chương trình Nâng cao :

Câu VI.b (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các điểm M1(155; 48), M2(159; 50), M3(163; 54), M4(167; 58), M5(171; 60). Lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(163; 50) sao cho đường thẳng đó gần các điểm đã cho nhất. 


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(2;0;0), C(0;4;0), S(0; 0; 4).Tìm tọa độ điểm B trong mp(Oxy) sao cho tứ giác OABC là hình chữ nhật. Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm O, B, C, S.

Câu VII.b (1 điểm) Chứng minh rằng : 
[image: image214.wmf]42
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, với mọi a thuộc đoạn [–1; 1].

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 14 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I. (2 điểm) Cho hàm số 
[image: image215.wmf]21
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Tìm các điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng các khoảng cách từ M đến hai tiệm cận của (C) là nhỏ nhất.

Câu II. (2 điểm)


1) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm: 
[image: image216.wmf]1
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.


2) Giải phương trình: 

cos23x.cos2x – cos2x = 0.

Câu III. (1 điểm) Tính tích phân: 

[image: image217.wmf]2
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.

Câu IV. (1 điểm) Trên cạnh AD của hình vuông ABCD có độ dài là a, lấy điểm M sao cho AM = x (0 ( m ( a). Trên nửa đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại điểm A, lấy điểm S sao cho SA = y (y > 0). Tính thể tích khối chóp S.ABCM theo a, y và x. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp S.ABCM, biết rằng x2 + y2 = a2.

Câu V. (1 điểm) Cho x, y, z là các số dương thoả mãn: 
[image: image218.wmf]111
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a. (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm C(2; 0) và elip (E): 
[image: image220.wmf]22
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. Tìm toạ độ các điểm A, B thuộc (E), biết rằng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác ABC là tam giác đều.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu  (S): x2 + y2 + z2 –2x + 2y + 4z – 3 = 0 và hai đường thẳng 
[image: image221.wmf]12
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. Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S), biết tiếp diện đó song song với hai đường thẳng (1 và (1.

Câu VII.a. (1 điểm) Giải hệ phương trình: 
[image: image222.wmf]2.5.90
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b. (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho parabol (P): y2 = 8x. Giả sử đường thẳng d đi qua tiêu điểm của (P) và cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ tương ứng là x1, x2. Chứng minh: AB = x1 + x2 + 4.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;5;0), B(3;3;6) và đường thẳng 
[image: image223.wmf]D

 có phương trình tham số 
[image: image224.wmf]{

12;1;2

=-+=-=

xtytzt

. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng 
[image: image225.wmf]D

, xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu VII.b. Tính đạo hàm f ((x) của hàm số 
[image: image226.wmf](
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 15 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm):  Cho hàm số:
[image: image228.wmf]3
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Tìm trên đường thẳng y =  – x các điểm kẻ được đúng 2 tiếp tuyến tới đồ thị (C).
Câu II (2 điểm): 

1)  Giải phương trình.:   
[image: image229.wmf]3sin22sin
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2) Tìm m để phương trình sau có nghiệm:  
[image: image230.wmf](1)4(1)
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Câu III (1 điểm): Tính tích phân 
I=
[image: image231.wmf]2
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Câu IV (1 điểm): Cho hình nón đỉnh S, đường tròn đáy có tâm O và đường kính là AB = 2R. Gọi M là điểm thuộc đường tròn đáy và 
[image: image232.wmf]·

2
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=
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, 
[image: image233.wmf]·
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. Tính thể tích khối tứ diện SAOM theo R, ( và ( .

Câu V (1 điểm): Cho: 
[image: image234.wmf]222
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. Chứng minh: 
[image: image235.wmf]2(1)0
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm)  

1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 1)2 = 25 và điểm M(7; 3). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M cắt (C) tại hai điểm A, B phân biệt sao cho MA = 3MB.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm A(1;0;0); B(0;2;0); C(0;0;–2).      Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên mặt phẳng (ABC), tìm tọa độ điểm H.

Câu VIIa (1 điểm)  Giải phương trình: 
[image: image236.wmf]2
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết A(1;0), B(0;2) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = x. Tìm tọa độ các đỉnh C và D.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 
[image: image237.wmf]D

ABC

 với tọa độ đỉnh C(3; 2; 3) và phương trình đường cao AH, phương trình đường phân giác trong BD lần lượt là: 
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Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của 
[image: image240.wmf]D

ABC

 và tính diện tích của 
[image: image241.wmf]D

ABC

.

Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình:   
[image: image242.wmf]200820071
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 16 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số    
[image: image243.wmf]24

1

-

=

+

x

y

x

.


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Tìm trên (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN biết M(–3;0) và N(–1; –1) 

Câu II: (2 điểm)


1) Giải phương trình:  
4cos4x – cos2x 
[image: image244.wmf]13
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2) Giải phương trình: 
3x.2x = 3x + 2x + 1 

Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: 
K =  
[image: image246.wmf]2
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Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh bên bằng 1. Các mặt bên hợp với mặt phẳng đáy một góc α. Tính thể tích hình cầu nội tiếp hình chóp S.ABC.

Câu V: (1 điểm) Gọi a, b, c là ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2. Chứng minh rằng:
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II. PHẦN RIÊNG: (3 điểm)

A. Theo cương trình chuẩn:

Câu VI.a: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác có phương trình hai cạnh là 5x – 2y + 6 = 0 và 4x + 7y – 21 = 0. Viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác đó, biết rằng trực tâm của nó trùng với gốc tọa độ O.

   
2) Trong không gian với hệ toạ Oxyz, tìm trên Ox điểm A cách đều đường thẳng


(d) : 
[image: image248.wmf]12
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 và mặt phẳng (P) : 2x – y – 2z = 0
Câu VII.a: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất hàm số  y = 
[image: image249.wmf]2
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[image: image250.wmf]3
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B. Theo chương trình nâng cao:

Câu VI.b: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng (D): x – 3y – 4 = 0 và đường tròn (C): x2 + y2 – 4y = 0. Tìm M thuộc (D) và N thuộc (C) sao cho chúng đối xứng qua điểm A(3;1).


2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz,  cho đường thẳng (d):  
[image: image251.wmf]24
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 và hai điểm A(1;2; –1), B(7; –2;3). Tìm trên (d) những điểm M sao cho khoảng cách từ đó đến A và B là nhỏ nhất.

Câu VII.b: (1 điểm) Cho 
[image: image252.wmf]22
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 17 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm)     Cho hàm số  
[image: image253.wmf]21
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2)  Tìm m để đường thẳng d: y = x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho (OAB vuông tại O.

Câu II: (2 điểm) 


1) Giải phương trình:   


[image: image254.wmf](
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2) Giải hệ phương trình: 

[image: image255.wmf]22
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Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: 

[image: image256.wmf](
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Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. SA
[image: image257.wmf]^

(ABCD) và SA = a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD, SC. Tính thể tích tứ diện BDMN và khoảng cách từ D đến mp(BMN).

Câu V: (1 điểm) Chứng minh rằng:  
[image: image258.wmf]2
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II. PHẦN RIÊNG: (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a: (2 điểm) 

1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, lập phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(1; 2) và cắt đường tròn (C) có phương trình 
[image: image259.wmf]22
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 theo một dây cung có độ dài bằng 8.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình 
[image: image260.wmf]0
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 và mặt phẳng (() có phương trình 2x + 2y – z + 17 = 0. Viết phương trình mặt phẳng (() song song với (() và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng 6(.
Câu VII.a: (1 điểm) Lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tính xác suất để lập được số tự nhiên chia hết cho 5.


B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b: (2 điểm) 

1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho (ABC biết: B(2; –1), đường cao qua A có phương trình d1: 3x – 4y + 27 = 0, phân giác trong góc C có phương trình d2: x + 2y – 5 = 0. Tìm toạ độ điểm A.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(–1; –1; 0), B(1; –1; 2), C(2; –2; 1), D(–1;1;1). Viết phương trình mặt phẳng (() đi qua D và cắt ba trục tọa độ tại các điểm M, N, P khác gốc O sao cho D là trực tâm của tam giác MNP.

Câu VII.b: (1 điểm) Tính tổng:  
[image: image261.wmf]0121004
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 18 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 
[image: image262.wmf]23

2

-

=

-

x

y

x



1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  (C) của hàm số.


2) Cho M là điểm bất kì trên (C). Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các đường tiệm cận của (C) tại A và  B. Gọi I là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất. 

Câu II (2 điểm) 


1) Giải phương trình:  
[image: image263.wmf]22
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2) Giải bất phương trình:  
[image: image264.wmf]2
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Câu III (1 điểm)  Tính tích phân: 
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Câu IV (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a. BC = 
[image: image266.wmf]2
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Tính thể tích khối chóp S.ABC. 

Câu V (1 điểm) Cho a, b, c là ba số dương thoả mãn  : a + b + c = 
[image: image269.wmf]3
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)  


A. Theo chương trình Chuẩn
Câu VIa (2 điểm) 


1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho cho hai đường thẳng 
[image: image271.wmf]1

:250
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.      d2​: 3x + 6y – 7 = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P( 2; –1) sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d1 và d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng d1, d2.


2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz,  cho 4 điểm A( 1; –1; 2), B( 1; 3; 2), C( 4; 3; 2), D( 4; –1; 2) và mặt phẳng (P) có phương trình:
[image: image272.wmf]20
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. Gọi A’ là hình chiếu của A lên mặt phẳng Oxy. Gọi ( S) là mặt cầu đi qua 4 điểm A(, B, C, D. Xác định toạ độ tâm và bán kính của đường tròn (C) là giao của (P) và (S). 

Câu VIIa (1 điểm) Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: 






[image: image273.wmf]2
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B. Theo chương trình Nâng cao

Câu VIb (2 điểm)  


1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho Hypebol (H) có phương trình: 
[image: image275.wmf]22
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. Viết phương trình chính tắc của elip (E) có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của (H) và ngoại tiếp  hình chữ nhật cơ sở của (H).

2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho 
[image: image276.wmf](
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 và đường thẳng 
[image: image277.wmf]3
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, điểm A( –2; 3; 4). Gọi ( là đường thẳng nằm trên (P) đi qua giao điểm của (d) và (P) đồng thời vuông góc với d. Tìm trên ( điểm M sao cho khoảng cách AM  ngắn nhất.

Câu VIIb (1 điểm): Giải hệ phương trình 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 19 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm) Cho hàm số  
[image: image279.wmf]32
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(3; 4) và có hệ số góc là m. Tìm m để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A, M, N sao cho hai tiếp tuyến của (C) tại M và N vuông góc với nhau.

Câu II (2điểm)


1) Giải hệ phương trình: 
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      (x, y 
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2) Giải phương trình: 
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Câu III (1 điểm) Tính tích phân: 

[image: image283.wmf]1
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Câu IV (1 điểm)  Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm O của tam giác ABC. Một mặt phẳng (P) chứa BC và vuông góc với AA’, cắt lăng trụ theo một thiết diện có diện tích bằng 
[image: image284.wmf]2
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Câu V (1 điểm)  Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm) 


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho
[image: image286.wmf]D

ABC có đỉnh A(1;2), phương trình đường trung tuyến BM: 
[image: image287.wmf]210
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 và phân giác trong CD: 
[image: image288.wmf]10
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. Viết phương trình đường thẳng BC.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (D) có phương trình tham số 
[image: image289.wmf]{
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[image: image290.wmf]D

 là đường thẳng qua điểm A(4;0;–1) song song với (D) và  I(–2;0;2) là hình chiếu vuông góc của A trên (D). Viết phương trình của mặt phẳng chứa ( và có khoảng cách đến (D) là lớn nhất.

Câu VII.a (1điểm) Tìm hệ số của số hạng chứa x2 trong khai triển nhị thức Niutơn của 
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm) 


1) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x + y + 5 = 0, d2: x + 2y – 7= 0 và tam giác ABC có A(2; 3), trọng tâm là điểm G(2; 0), điểm B thuộc d1 và điểm C thuộc d2 . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 


2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 2; 5), B(1; 4; 3), C(5; 2; 1) và mặt phẳng (P): x – y – z – 3 = 0. Gọi M là một điểm thay đổi trên mặt phẳng (P). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image294.wmf]222

++

MAMBMC

.

Câu VII.b (1 điểm)  Giải hệ phương trình 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 20 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số 
[image: image297.wmf]32
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . 

     
2) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:  G(x)=
[image: image298.wmf]32
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Câu II. (2,0 điểm)

     
1) Tìm m sao cho phương trình sau có nghiệm duy nhất:  
[image: image299.wmf]ln()2ln(1)
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2) Giải phương trình:      
[image: image300.wmf]33
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Câu III. (1,0 điểm)     Tính giới hạn:      
[image: image301.wmf]2
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Câu IV. (1,0 điểm) Xác định vị trí tâm và độ dài bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có 
[image: image302.wmf]2,3,1,10,5,13
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Câu V. (1,0 điểm) Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm với
[image: image303.wmf]2:
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II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 


A. Theo chương trình Chuẩn

Câu VI.a (2,0 điểm)

     
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC với các đỉnh:  A(–2;3), 
[image: image305.wmf]1
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2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm 
[image: image306.wmf](
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 và cắt cả hai đường thẳng: 
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   và 
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Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm n sao cho 
[image: image309.wmf]1232
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[image: image310.wmf]k
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 là số tổ hợp chập k từ n phần tử.        


B. Theo chương trình Nâng cao

Câu VI.b (2,0  điểm)

     
1)  Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình elip với các tiêu điểm 
[image: image311.wmf](
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[image: image312.wmf]0,6
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2)  Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng 
[image: image313.wmf]20
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Câu VII.b (1,0  điểm)  Với  n  nguyên dương cho trước, tìm k  sao cho 
[image: image315.wmf]22
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 lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 21 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số
[image: image316.wmf]32
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên khi m = 1.


2) Cho đường thẳng (d): y = x + 4 và điểm K(1; 3). Tìm các giá trị của tham số m sao cho (d) cắt (Cm) tại ba điểm phân biệt A(0; 4), B, C sao cho tam giác KBC có diện tích bằng 
[image: image317.wmf]82

.

Câu II: (2 điểm)


1) Giải bất phương trình: 
[image: image318.wmf]11
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2) Tìm m để phương trình: 
[image: image319.wmf]2
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 có nghiệm thuộc (0, 1).

Câu III: (2 điểm) Tính tích phân:  I = 
[image: image320.wmf]3
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Câu IV: (1 điểm) Tính thể tích của hình chóp S.ABC, biết đáy ABC là một tam giác đều cạnh a, mặt bên (SAB) vuông góc với đáy, hai mặt bên còn lại cùng tạo với đáy góc α.
Câu V:  (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = 
[image: image321.wmf]2
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[image: image322.wmf]3
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm A(2;–3), B(3;–2), ( ABC có diện tích bằng 
[image: image323.wmf]3
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;  trọng tâm G của 
[image: image324.wmf]D

ABC thuộc đường thẳng (d): 3x – y – 8 = 0. Tìm bán kính đường tròn nội tiếp ( ABC.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1; –2; 3) và đường thẳng d có phương trình 
[image: image325.wmf]x1y2z3
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. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A, tiếp xúc với d.
Câu VII.a (1 điểm) Giải phương trình 
[image: image326.wmf]2
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trên tập số phức.


B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình tiếp tuyến chung của hai đường tròn (C1): x2 + y2 – 2x – 2y – 2 = 0, (C2): x2 + y2 – 8x – 2y + 16 = 0. 


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng:




(d1) : 
[image: image327.wmf]4
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và    (d2) : 
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Gọi K là hình chiếu vuông góc của điểm I(1; –1; 1) trên (d2). Tìm phương trình tham số của đường thẳng đi qua K vuông góc với (d1) và cắt (d1).

Câu VII.b (1 điểm) Tính tổng 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 22 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm).  Cho hàm số 
[image: image330.wmf]32
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  (1)


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = (4.


2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A, B sao cho 
[image: image331.wmf]·
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Câu II (2 điểm ). 


1) Giải phương trình: 


[image: image332.wmf]sin3sin2sin
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2) Giải bất phương trình: 

[image: image333.wmf]13313
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Câu III (2 điểm). Tính diện tích  hình (H) giới hạn bởi các đường 
[image: image334.wmf]2
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Câu IV (2 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy là (ABC vuông cân tại A, AB = AC = a. Mặt bên qua cạnh huyền BC vuông góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại đều hợp với mặt đáy các góc 600. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.
Câu V (2.0 điểm). Cho a, b, c là ba số dương. Chứng minh rằng:






[image: image335.wmf]3232326

++

++£

++++++

abbccaabc

abcbcacab


II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm)

1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng 
[image: image336.wmf]122
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 và mặt phẳng (P): x + 3y + 2z + 2 = 0. Lập phương trình đường thẳng song song với mặt phẳng (P), đi qua M(2; 2; 4) và cắt đường thẳng (().


2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1; 0), B(3; (1) và đường thẳng ((): x ( 2y (1 = 0. Tìm điểm C thuộc đường thẳng (() sao cho diện tích tam giác ABC bằng 6.
Câu VII.a (1 điểm) Tìm các số thực b, c để phương trình 
[image: image337.wmf]0
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 làm một nghiệm.

B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm)

1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm I thuộc đường thẳng 
[image: image339.wmf]():30
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 và có hoành độ 
[image: image340.wmf]9
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, trung điểm của một cạnh là giao điểm của (d) và trục Ox. Tìm tọa 
độ các đỉnh của hình chữ nhật.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình là 
[image: image341.wmf]222
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. Điểm M di động trên (S) và điểm N di động trên (P). Tính độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN. Xác định vị trí của M, N tương ứng.
Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình: 
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 trên tập số phức. 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 23 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số   
[image: image343.wmf]3
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1) Khảo sát sự biến thiên và đồ thị (C) của hàm số.


2) Dựa và đồ thị (C) biện luận số nghiệm của phương trình: x3 – x  = m3 – m 

Câu II: (2 điểm)


1) Giải phương trình:   
cos2x + cosx + sin3x = 0


2) Giải phương rtình: 

[image: image344.wmf](
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Câu III: (1 điểm) Cho I = 
[image: image345.wmf]ln2
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Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp tứ giác  S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tai A và D. Biết AD = AB = a, CD = 2a, cạnh bên SD vuông góc với mặt phẳng đáy và SD = a. Tính thể tứ diện ASBC theo a. 

Câu V: (1 điểm) Cho tam giác ABC. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


P = 
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II. PHẦN RIÊNG: (3 điểm)

A. Theo chương trình chuẩn:

Câu VI.a: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 4y – 5 = 0. Hãy viết phương trình đường tròn (C() đối xứng với đường tròn (C) qua điểm M
[image: image349.wmf]42

;

55

æö

ç÷

èø



2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm A(1;5;0) và cắt cả hai đường thẳng 
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Câu VII.a: (1 điểm) Cho tập hợp D = {x ( R/ x4 – 13x2 + 36 ≤ 0}. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 – 3x trên D.


B. Theo chương trình nâng cao:

Câu VI.b: (2 điểm)


1)  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) và đường thẳng 
[image: image353.wmf]D

 định bởi: 

[image: image354.wmf]22
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. Tìm điểm M trên ( sao cho từ M vẽ được với (C) hai tiếp tuyến lập với nhau một góc 600.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng: 
[image: image355.wmf]1
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Câu VII.b: (1 điểm) Giải phương trình z3 + (1 – 2i)z2 + (1 – i)z – 2i = 0., biết rằng phương trình có một nghiệm thuần ảo.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 24 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số : 
[image: image358.wmf]32
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      (1)     ( m là tham số).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 2.


2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có điểm cực đại, điểm cực tiểu, đồng thời hoành độ của điểm cực tiểu nhỏ hơn 1.

Câu II: (2 điểm)

 
1) Giải phương trình: 


[image: image359.wmf]1

cos3cos2cos

2

-+=

xxx

    


2) Giải bất phương trình: 

[image: image360.wmf]3log32log2
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Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: 

[image: image361.wmf]6
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Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp lục giác đều S.ABCDEF với SA = a, AB = b. Tính thể tích của hình chóp đó và khoảng cách giữa các đường thẳng SA, BE.

Câu V: (1 điểm) Cho x, y là các số thực thoả mãn điều kiện: 
[image: image362.wmf]22
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Chứng minh rằng : 
[image: image363.wmf]22
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a: (2 điểm)     


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC biết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh AB, BC lần lượt là 4x + 3y – 4 = 0; x – y – 1 = 0. Phân giác trong của góc A nằm trên đường thẳng x + 2y – 6 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 3x + 2y – z + 4 = 0 và hai điểm A(4;0;0), B(0; 4; 0). Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Xác định tọa độ điểm K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng (P) đồng thời K cách đều gốc tọa độ O và mặt phẳng (P).

Câu VII.a: (1 điểm) Chứng minh  
[image: image364.wmf]201020082006
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b: (2 điểm)

1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x – 5y – 2 = 0 và đường tròn (C): 
[image: image365.wmf]22
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. Xác định 
tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) và  đường thẳng d (cho biết điểm A có hoành độ dương). Tìm tọa độ C thuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B.

2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng: 
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[image: image367.wmf](
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Xác định điểm A trên (1 và điểm B trên (2 sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.

Câu VII.b: (2 điểm) Cho tập A= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau chọn trong A sao cho số đó chia hết cho 15.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 25 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số : 
[image: image368.wmf]3
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 1.


2) Tìm k để hệ bất phương trình sau có nghiệm: 
[image: image369.wmf]3
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Câu II: (2 điểm) 


1) Tìm tổng tất cả các nghiệm x thuộc [ 2; 40] của phương trình: sinx – cos2x = 0.

 
2) Giải phương trình: 

[image: image370.wmf]3
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Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: 
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Câu IV: (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, 
[image: image372.wmf]·
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, SA vuông góc mặt phẳng (ABCD), SA = a. Gọi C( là trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) đi qua AC( và song với BD, cắt các cạnh SB, SD của hình chóp lần lượt tại B(, D(. Tính thể tích của khối chóp S.AB(C(D(. 

Câu V: (1 điểm) Cho a, b, c là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh bất đẳng thức:
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm)

1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho phương trình hai cạnh của một tam giác là 5x  – 2y + 6 = 0 và 4x + 7y – 21 = 0. Viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác đó, biết rằng trực tâm của nó trùng với gốc tọa độ O.

2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(4;5;6). Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A; cắt các trục tọa độ lần lượt tại I, J, K mà A là trực tâm của (IJK.
Câu VII.a (1 điểm) Tính tổng: 
[image: image374.wmf]2325
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm)

1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm  M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600.

2) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(4;5;6); B(0;0;1); C(0;2;0); D(3;0;0). Viết phương trình đường thẳng (D) vuông góc với mặt phẳng (Oxy) và cắt được các đường thẳng AB, CD.
Câu VII.b (1 điểm) Tìm số phức z thoả mãn điều kiện: 
[image: image375.wmf]5
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và phần thực của z bằng hai lần phần ảo của nó.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 26 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số    
[image: image376.wmf]2
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

  
2) Chứng minh rằng với mọi giá trị thực của m, đường thẳng (d) y = – x + m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tìm giá trị nhỏ nhất của đoạn AB.

Câu II: (2 điểm) 


1) Giải bất phương trình: 
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2) Giải phương trình: 
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Câu III: (1 điểm) Tính tích phân 
[image: image379.wmf](
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Câu IV: (1 điểm) Tính thể tích hình chóp S.ABC biết SA = a, SB = b, SC = c, 
[image: image380.wmf]·
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Câu V: (1 điểm) Với mọi số thực dương a; b; c thoả mãn điều kiện a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image382.wmf]333
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)

A. Theo cương trình chuẩn:

Câu VI.a: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng (d1): x + y + 1 = 0,  (d2): 2x – y – 1 = 0 . Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M(1;–1) cắt (d1) và (d2) tương ứng tại A và B sao cho 
[image: image383.wmf]20
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2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 1 = 0 và hai điểm A(1;7; –1), B(4;2;0). Lập phương trình đường thẳng (D) là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên (P).

Câu VII.a: (1 điểm) Ký hiệu x1 và x2 là hai nghiệm phức của phương trình 2x2 – 2x + 1 = 0. Tính giá trị các số phức: 
[image: image384.wmf]2
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B. Theo chương trình nâng cao:

Câu VI.b: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho hypebol (H) có phương trình 
[image: image386.wmf]22
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. Giả sử (d) là một tiếp tuyến thay đổi và F là một trong hai tiêu điểm của (H), kẻ FM ((d). Chứng minh rằng M luôn nằm trên một đường tròn cố định, viết phương trình đường tròn đó


2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3). Tìm toạ độ trưc tâm của tam giác ABC.

Câu VII.b: (1 điểm) Chứng minh rằng với 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 27 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm). Cho hàm số: 
[image: image390.wmf]42
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  (m là tham số ).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 2.


2) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt cách đều nhau.

Câu II (2 điểm).


1) Giải phương trình : 
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2) Giải hệ phương trình: 
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Câu III (2 điểm). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau : 
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Câu IV (1 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang AB = a, BC = a, 
[image: image394.wmf]·
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[image: image395.wmf]2
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 và SA vuông góc với đáy, tam giác SCD vuông tại C. Gọi H là hình chiếu của A trên SB. Tính thể tích của tứ diện SBCD  và khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng (SCD).       

Câu V (1 điểm) Cho x, y, z là các số dương thoả mãn 
[image: image396.wmf]111
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:         P = 
[image: image397.wmf]111
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm) 
[image: image398.wmf]22
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1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
[image: image399.wmf](4;0;0) , (0;0;4)

AB

 và mặt phẳng (P): 
[image: image400.wmf]2240
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2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x – 5y – 2 = 0 và đường tròn (C): 
[image: image401.wmf]22
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tọa độ các giao điểm A, B của đường tròn (C) và  đường thẳng d (cho biết điểm A có hoành độ dương). Tìm tọa độ C thuộc đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông ở B.

Câu VII.a (1 điểm) Tìm phần thực của số phức :
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm )

     
1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng:
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Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng d1 và d2.


2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết A(1;0), B(0;2) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = x. Tìm tọa độ đỉnh C và D.

Câu VII.b (1 điểm) Cho số phức: 
[image: image405.wmf]13.
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 28 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm).  Cho hàm số 
[image: image407.wmf]42
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).  


2) Tìm m để phương trình 
[image: image408.wmf]42
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Câu II (2 điểm).


1) Giải phương trình: 
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2) Tìm m để phương trình: 
[image: image410.wmf](
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Câu III (1 điểm).  Tính tích phân: 
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Câu IV (1 điểm). Cho lăng trụ đứng ABCA1B1C1 có AB = a, AC = 2a, AA1 
[image: image413.wmf]25
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 và 
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. Gọi M là trung điểm của cạnh CC1. Tính khoảng cách d từ điểm A tới mặt phẳng (A1BM).

Câu V (1 điểm) Cho x, y, z là các số dương. Chứng minh: 
[image: image415.wmf]32435
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II. PHẦN RIÊNG (3.0 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a. (2 điểm).


1) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(–1; 3; –2), B(–3; 7; –18) và mặt phẳng (P): 2x – y + z + 1 = 0. Tìm tọa độ điểm M ( (P) sao cho MA + MB nhỏ nhất.


2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường thẳng ( đi qua điểm M(3;1) và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại B và C sao cho tam giác ABC cân tại A với A(2;–2).
Câu VII.a (1 điểm). Giải  phương trình: 
[image: image416.wmf](
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b. (2 điểm).


1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;5;0), B(3;3;6) và đường thẳng ( có phương trình tham số 
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. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng (. Xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất.


2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình đường thẳng ( đi qua điểm M(4;1) và cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại A và B sao cho giá trị của tồng 
[image: image418.wmf]+
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Câu VII.b (1 điểm) Giải bất phương trình: 
[image: image419.wmf]2
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 29 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm) Cho hàm số 
[image: image420.wmf]422
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(1).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = –2.


2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có 3 điểm cực trị lập thành một tam giác có một góc bằng 
[image: image421.wmf]0
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Câu II (2 điểm)

1) Giải bất phương trình:
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2) Giải phương trình: 
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Câu III (1 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: 
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Câu IV (1 điểm) Cho hình hộp ABCD.A(B(C(D( có đáy ABCD là hình vuông, AB = AA( = 2a. Hình chiếu vuông góc của A( lên mặt phẳng đáy trùng với tâm của đáy. M là trung điểm của BC. Tính thể tích hình hộp và cosin của góc giữa hai đường thẳng AM và A(C

Câu V (1 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
[image: image425.wmf]32
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm)

1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết toạ độ các đỉnh A(2; 0), B(3; 0) và giao điểm I của hai đường chéo AC và BD nằm trên đường thẳng 
[image: image426.wmf]yx
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. Xác định toạ độ các điểm C, D.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(2; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 2). Tính bán kính mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC.

Câu VII.a (1 điểm) Chứng minh: 
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A. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm)

1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): 
[image: image428.wmf]22
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 và A(0; –1) ( (C). Tìm toạ độ các điểm B, C thuộc đường tròn (C) sao cho (ABC đều.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 
[image: image429.wmf]2210
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 và các đường thẳng 
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. Tìm các điểm 
[image: image431.wmf]12
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 sao cho MN // (P) và cách (P) một khoảng bằng 2.

Câu VII.b (1 điểm) Tìm các số nguyen dương x, y thoả mãn: 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 30 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số :
[image: image433.wmf]323
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m = 1.


2) Xác định m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại, cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng y = x. 
Câu II. (2,0 điểm) 

1) Giải phương trình:   


[image: image434.wmf]2233
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2) Giải phương trình: 


[image: image435.wmf]2111
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Câu III. (1,0 điểm) Tính tích phân:       I = 
[image: image436.wmf]4
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Câu IV. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 1200, tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.     

Câu V. (1,0 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa: 







[image: image437.wmf]333
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Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  S  = a + b + c
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) 


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm) 

1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua O, vuông góc với mặt phẳng (Q):
[image: image438.wmf]0
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 và cách điểm M(1;2;
[image: image439.wmf]1
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) một khoảng bằng 
[image: image440.wmf]2

. 

2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong góc A là (d1): x + y + 2 = 0, phương trình đường cao vẽ từ B là (d2): 2x – y + 1 = 0,  cạnh AB đi qua M(1; –1). Tìm phương trình cạnh AC.

Câu VII.a (1 điểm) Có 6 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp hàng dọc đi vào lớp. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để có đúng 2 học sinh nam đứng xen kẻ 3 học sinh nữ.


B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2,0 điểm) 


1) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d): 
[image: image441.wmf]24
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  và mặt phẳng (P) : 
[image: image442.wmf]250
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. Viết phương trình đường thẳng (() nằm trong (P), song song với (d) và cách (d) một khoảng là 
[image: image443.wmf]14

.


2) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho parabol (P): 
[image: image444.wmf]2
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 và điểm I(0; 2). Tìm toạ độ hai điểm M, N ( (P) sao cho 
[image: image445.wmf]4
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Câu VII.b (1 điểm) Tìm m để phương trình sau có nghiệm: 
[image: image446.wmf]2
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 31 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số: y =  x3 + 3x2 + mx + 1 có đồ thị (Cm); (m là tham số).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 3.


2) Xác định m để (Cm) cắt đường thẳng y = 1 tại 3 điểm phân biệt C(0; 1), D, E sao cho  các tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông góc với nhau.

Câu II: (2 điểm)


1) Giải phương trình: 

2cos3x + 
[image: image447.wmf]3
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2) Giải hệ phương trình: 

[image: image448.wmf]22
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Câu III: (1 điểm) Tính tích phân:   I =  
[image: image449.wmf]2
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Câu IV: (1 điểm) Tính thể tích của hình chóp S.ABC, biết đáy ABC là một tam giác đều cạnh a, mặt bên (SAB) vuông góc với đáy, hai mặt bên còn lại cùng tạo với đáy góc a.

Câu V: (1 điểm) Cho 
[image: image450.wmf],,

abc

 là những số dương thoả mãn: 
[image: image451.wmf]222
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. Chứng minh bất đẳng thức: 

[image: image452.wmf]222
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II.PHẦN RIÊNG (3 điểm)

 
A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elip (E): 
[image: image453.wmf]22
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 và điểm M(1; 1). Viết phương trình đường thẳng qua M và cắt (E) tại hai điểm C, D sao cho MC = MD.

   
2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, tìm trên Ox điểm A cách đều đường thẳng




(d) : 
[image: image454.wmf]12
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 và mặt phẳng (P) : 2x – y – 2z = 0.

Câu VII.a (1 điểm) Cho tập hợp X = 
[image: image455.wmf]{

}
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. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau đôi một từ X, sao cho một trong ba chữ số đầu tiên phải bằng 1.

 
B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elip (E): 
[image: image456.wmf]22
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 và hai điểm A(–5; –1), B(–1; 1). Một điểm M di động trên (E). Tìm giá trị lớn nhất của diện tích (MAB.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai mặt phẳng và hai đường thẳng có phương trình (P): 
[image: image457.wmf]312350
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(d1): 
[image: image459.wmf]531
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, 
(d2): 
[image: image460.wmf]312
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Viết phương trình đường thẳng (() song song với hai mặt phẳng (P), (Q) và cắt (d1), (d2)

Câu VII.b (1 điểm) Tìm số n nguyên dương thỏa mãn bất phương trình: 
[image: image461.wmf]32
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 32 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm)  Cho hàm số y = 
[image: image462.wmf]21
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.


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận, A là điểm trên (C) có hoành độ là a. Tiếp tuyến tại A của (C) cắt hai đường tiệm cận tại P và Q. Chứng tỏ rằng A là trung điểm của PQ và tính diện tích tam giác IPQ.

Câu II: (2điểm)


1) Giải bất phương trình: 

[image: image463.wmf]22
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2) Giải phương trình:  


[image: image464.wmf]66
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Câu III: (1 điểm) Tính tích phân:   I =  
[image: image465.wmf]4
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Câu IV: (1 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a, góc 
[image: image466.wmf]·

BAD

 = 600. Gọi M là trung điểm AA( và N là trung điểm của CC(. Chứng minh rằng bốn điểm B(, M, N, D đồng phẳng. Hãy tính độ dài cạnh AA( theo a để tứ giác B(MDN là hình vuông.

Câu V: (1 điểm) Cho ba số thực a, b, c lớn hơn 1 có tích abc = 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

[image: image467.wmf]111
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) 

     
A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a. (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(2; –1) và đường thẳng d có phương trình 2x – y + 3 = 0. Lập phương trình đường thẳng (() qua A và tạo với d một góc α có 


cosα 
[image: image468.wmf]1
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2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm A(3;1;1), B(0;1;4), C(–1;–3;1). Lập phương trình của mặt cầu (S) đi qua A, B, C và có tâm nằm trên mặt phẳng (P): x + y – 2z + 4 = 0.

Câu VII.a: (1 điểm) Cho tập hợp X = {0;  1; 2; 3; 4; 5; 6}. Từ các chữ số của tập X có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 1 và 2.


B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b: ( 2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(–1;1)  và B(3;3), đường thẳng ((): 3x – 4y + 8 = 0. Lập phương trình đường tròn qua A, B và tiếp xúc với đường thẳng (().


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm A(3;0;0), B(0;1;4), C(1;2;2), D(–1;–3;1). Chứng tỏ A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện và tìm trực tâm của tam giác ABC.

Câu VII.b: (1 điểm) 
Giải hệ phương trình: 
[image: image469.wmf]loglog
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 33 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 
[image: image470.wmf]432
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 0.


2) Định m để hàm số (1) có hai cực tiểu.

Câu II: (2 điểm)

 
1) Giải phương trình: 
cos3xcos3x – sin3xsin3x = 
[image: image471.wmf]232
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2) Giải phương trình: 

[image: image472.wmf]22
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Câu III: (1 điểm) Tính tích phân: 
[image: image473.wmf](
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Câu IV: (1 điểm) Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có A(.ABC là hình chóp tam giác đều cạnh đáy AB = a, cạnh bên AA( = b. Gọi 
[image: image474.wmf]a

 là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (A(BC). Tính tan
[image: image475.wmf]a

 và thể tích của khối chóp A(.BB(C(C.

Câu V: (1 điểm) Cho ba số a, b, c khác 0. Chứng minh: 
[image: image476.wmf]222
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn

Câu VI.a: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm I (6; 2) là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Điểm M (1; 5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng (: x + y – 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng AB.


2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – 2y – z – 4 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – 4y – 6z – 11 = 0. Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn đó.
Câu VII.a: (1 điểm) Giải bất phương trình: 

[image: image477.wmf]22
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b: (2 điểm)


1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 + 4x + 4y + 6 = 0 và đường thẳng (: x + my – 2m + 3 = 0 với m là tham số thực. Gọi I là tâm của đường tròn (C). Tìm m để ( cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho diện tích (IAB lớn nhất.

2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm D(–1; 1; 1) và cắt ba trục tọa độ tại các điểm M, N, P khác gốc O sao cho D là trực tâm của tam giác MNP.

Câu VII.b: (1 điểm) Giải phương trình: 
[image: image478.wmf]1
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 34 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I: (2 điểm): Cho hàm số:  
[image: image479.wmf]42
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 
[image: image480.wmf]42
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Câu II:(2 điểm)

1) Giải bất phương trình:  
[image: image481.wmf]22
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2) Giải phương trình :      
[image: image482.wmf]3
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Câu III: (1 điểm):  Tính tích phân: 
I=
[image: image483.wmf]2
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Câu IV: (1 điểm): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy bằng a, các mặt bên tạo với mặt đáy góc 60o. Mặt phẳng (P) chứa  AB và đi qua trọng tâm của tam giác SAC cắt SC, SD lần lượt tại M, N. Tính thể  tích khối chóp S.ABMN theo a.

Câu V: (1 điểm) Cho 4 số thực a, b, c, d thoả mãn: 
[image: image484.wmf]22
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Chứng minh:

[image: image485.wmf]962
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II.PHẦN RIÊNG (3.0 điểm )


A. Theo chương trình Chuẩn

Câu VI.a: (2 điểm) 

       
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(3; –7), B(9; –5), C(–5; 9), M(–2; –7). Viết phương trình đường thẳng đi qua M và tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp (ABC.

         2) Trong không gian với  hệ toạ độ Oxyz, cho  hai đường thẳng: 
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Xét vị trí tương đối  của d1 và d2. Viết phương trình đường thẳng qua O, cắt d2 và vuông góc với d1

Câu VII.a: (1 điểm) Một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 6 viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Nguời ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả ba màu?

 
B. Theo chương trình Nâng cao :

Câu VI.b: (2 điểm) 

 
1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(1; 3) và hai đường trung tuyến của nó có phương trình là: x – 2y + 1 = 0 và y – 1 = 0. Hãy viết phương trình các cạnh của (ABC.

        
2) Trong không gian với  hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 0;–3), B(2; 0;–1) và mặt phẳng (P) có phương trình: 
[image: image488.wmf]38710
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. Viết phương trình chính tắc đường thẳng d nằm trên mặt phẳng (P) và d vuông góc với AB tại giao điểm của đường thẳng AB với (P). 

Câu VII.b: (1 điểm) Tìm hệ số x3 trong khai triển  
[image: image489.wmf]2
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 35 )
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)     

Câu I (2 điểm) Cho hàm số y =
[image: image491.wmf]x2
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 (1). 


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B sao cho (OAB cân tại gốc tọa độ O.
Câu II (2 điểm)

    
1) Giải phương trình: 

[image: image492.wmf]cot3tan2cot23
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2) Giải phương trình: 

[image: image493.wmf]22
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Câu III (1 điểm) Tính tích phân : 
[image: image494.wmf]4
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Câu IV (1 điểm) Cho hình lập phương ABCD.A(B(C(D( cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh CD, A(D(. Điểm P thuộc cạnh DD’ sao cho PD( = 2PD. Chứng tỏ (MNP) vuông góc với (A(AM) và tính thể tích của khối tứ diện A(AMP.
Câu V (1 điểm) Cho a, b, c là 3 cạnh của tam giác có chu vi bằng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

[image: image495.wmf]333
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II. PHẦN RIÊNG (3 điểm)


A. Theo chương trình chuẩn 
Câu VI.a. (2 điểm)

    
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)2 + (y + 1)2 = 25 và điểm M(7; 3). Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua M cắt (C) tại A, B phân biệt sao cho MA = 3MB.

    
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – 2y + 2z – 1 = 0 và hai đường thẳng (1 : 
[image: image496.wmf]x1yz9
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[image: image497.wmf]x1y3z1
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 . Xác định tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (1 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng (2 và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng nhau.

Câu VII.a (1 điểm) Gọi z1 và z2 là 2 nghiệm phức của phương trình:  
[image: image498.wmf]2
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         Tính giá trị của biểu thức:  
[image: image499.wmf]22
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B. Theo chương trình nâng cao

Câu VI.b  (2 điểm)

    
1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3; 3), B(2; –1), C(11; 2). Viết phương trình đường thẳng đi qua A và chia (ABC thành hai phần có tỉ số diện tích bằng 2.

    
2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho, đường thẳng 
[image: image500.wmf]12
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 và mặt phẳng (P): x + 3y + 2z + 2 = 0. Lập phương trình đường thẳng d( đi qua điểm M(2; 2; 4), song song với mặt phẳng (P) và cắt đường thẳng d.
Câu VII.b (1 điểm) Giải phương trình: 
[image: image501.wmf](
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 36 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image502.wmf]yxmmxm
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(1)


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.


2) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu ngắn nhất.

Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image503.wmf]xxx
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2) Giải hệ phương trình:

[image: image504.wmf]xxyxyy
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Câu III (1 điểm): Tính tích phân:
I = 
[image: image505.wmf]x
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Câu IV (1 điểm): Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, với AB = 2AD = 2a, sạnh SA vuông góc với 
mặt phẳng (ABCD), cạnh SC tạo với mặt đáy (ABCD) một góc 
[image: image506.wmf]0

45

. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB, mặt 
phẳng (GCD) cắt SA, SB lần lượt tại P và Q. Tính thể tích khối chóp S.PQCD theo a.

Câu V (1 điểm): Cho x và y là hai số dương thoả mãn 
[image: image507.wmf]xy
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình thoi ABCD có cạnh bằng 5 đơn vị, biết toạ độ đỉnh A(1; 5), hai đỉnh B, D nằm trên đường thẳng (d): 
[image: image509.wmf]xy
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. Tìm toạ độ các đỉnh B, C, D.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 
[image: image510.wmf]xyz
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 và hai đường thẳng (d1): 
[image: image511.wmf]xyz
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[image: image512.wmf]xyz
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. Viết phương trình đường thẳng (() song song với mặt phẳng 
(P), vuông góc với đường thẳng (d1) và cắt đường thẳng (d2) tại điểm E có hoành độ bằng 3.

Câu VII.a (1 điểm): Trên tập số phức cho phương trình 
[image: image513.wmf]zazi
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. Tìm a để phương trình trên có tổng các bình phương của hai nghiệm bằng 
[image: image514.wmf]i
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): 
[image: image515.wmf]xyxy
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 và đường thẳng (d): 

[image: image516.wmf]xy
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. Lập phương trình tiếp tuyến với đường tròn (C), biết tiếp tuyến không đi qua gốc toạ độ và hợp với đường thẳng (d) một góc 
[image: image517.wmf]0
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2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng (d1): 
[image: image518.wmf]xyz
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[image: image519.wmf]xyz
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. Một đường thẳng (() đi qua điểm A(1; 2; 3), cắt đường thẳng (d1) tại điểm B và cắt đường thẳng (d2) tại điểm C. Chứng minh rằng điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Câu VII.b (1 điểm): Tìm giá trị m để hàm số 
[image: image520.wmf]xmxmm
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 đồng biến trên các khoảng của tập xác định và tiệm cận xiên của đồ thị đi qua điểm M(1; 5).

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 37 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image521.wmf]yxxx
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(1)


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Lập phương trình đường thẳng d song song với trục hoành và cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB cân tại O (O là gốc toạ độ).
Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image522.wmf]xx

2

1

(14sin)sin3

2

-=



2) Giải phương trình:

[image: image523.wmf]xxxx
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Câu III (1 điểm): Tính tích phân:
I = 
[image: image524.wmf]xxxdx
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Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp với đáy góc 
[image: image525.wmf]0

60

.  Gọi M là điểm đối xứng với C qua D, N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.
Câu V (1 điểm): Cho x, y, z  là các số dương thoả mãn 
[image: image526.wmf]xyz
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): 
[image: image528.wmf]xy
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 và đường thẳng d: 
[image: image529.wmf]xym
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. Tìm m để trên đường thẳng d  có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C) sao cho tam giác ABC vuông (B, C là hai tiếp điểm).

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua O, vuông góc với mặt phẳng (Q): 
[image: image530.wmf]xyz
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 và cách điểm M(1; 2; –1) một khoảng bằng 
[image: image531.wmf]2

.
Câu VII.a (1 điểm): Tìm hệ số của 
[image: image532.wmf]x
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 trong khai triển nhị thức Niu–tơn của 
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường thẳng d: 
[image: image535.wmf]xy
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 và hai đường tròn có phương trình:
(C1): 
[image: image536.wmf]xy
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(C2): 
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Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I thuộc d và tiếp xúc ngoài với (C1) và (C2).

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(3; –1; 1), đường thẳng (: 
[image: image538.wmf]xyz
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 và mặt phẳng (P): 
[image: image539.wmf]xyz
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. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A, nằm trong (P) và hợp với đường thẳng ( một góc 
[image: image540.wmf]0
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.
Câu VII.b (1 điểm): Giải hệ phương trình: 

[image: image541.wmf]xyxy
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 38 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số  
[image: image542.wmf]yxmxm
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(Cm)


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = –2.


2) Chứng minh rằng khi m thay đổi thì (Cm) luôn luôn đi qua hai điểm cố định A, B. Tìm m để các tiếp tuyến tại A và B vuông góc với nhau.
Câu II (2 điểm):


1) Giải hệ phương trình:
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2) Giải phương trình:

[image: image544.wmf]xxxx
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Câu III (1 điểm): Tính tích phân:
I = 
[image: image545.wmf]x
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Câu IV (1 điểm): Cho hình lập phương ABCD.A(B(C(D( cạnh a. Gọi K là trung điểm của cạnh BC và I là tâm của mặt bên CC(D(D. Tính thể tích của các hình đa diện do mặt phẳng (AKI) chia hình lập phương.
Câu V (1 điểm): Cho x, y  là hai số thực thoả mãn 
[image: image546.wmf]xxyy
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. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức: 
M = 
[image: image547.wmf]xxyy
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có điểm M(–1; 1) là trung điểm của cạnh BC, hai cạnh AB, AC lần lượt nằm trên hai đường thẳng d1: 
[image: image548.wmf]xy
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 và d2: 
[image: image549.wmf]xy
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. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S): 
[image: image550.wmf]xyzxyz
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 và đường thẳng d: 
[image: image551.wmf]xyz
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. Lập phương trình mặt phẳng (P) song song với d và trục Ox, đồng thời tiếp xúc với mặt cầu (S).
Câu VII.a (1 điểm): Giải phương trình sau trên tập số phức:

[image: image552.wmf]zzz
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; –3), B(3; –2), diện tích tam giác bằng 1,5 và trọng tâm I nằm trên đường thẳng d: 
[image: image553.wmf]xy
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. Tìm toạ độ điểm C.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1: 
[image: image554.wmf]xyz

11

212

-+

==
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. Lập phương trình đường thẳng d cắt d1 và d2 và vuông góc với mặt phẳng (P): 
[image: image556.wmf]xyz
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Câu VII.b (1 điểm): Cho hàm số 
[image: image557.wmf]xmxm
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 (m là tham số). Tìm m để hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 39 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image558.wmf]x
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Gọi M là giao điểm của hai đường tiệm cận của (C). Tìm trên đồ thị (C) điểm I có hoành độ dương sao cho tiếp tuyến tại I với đồ thị (C) cắt hai đường tiệm cận tại A và B thoả mãn: 
[image: image559.wmf]MAMB
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Câu II (2 điểm):


1) Giải bất phương trình:

[image: image560.wmf]xxx
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2) Giải phương trình:

[image: image561.wmf]xx
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Câu III (1 điểm): Tính tích phân:
I = 
[image: image562.wmf]x
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Câu IV (1 điểm): Cho đường tròn (C) đường kính AB = 2R. Trên nửa đường thẳng Ax vuông góc với mặt phẳng chứa (C) lấy điểm S sao cho SA = h. Gọi M là điểm chính giữa cung AB. Mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với SB, cắt SB, SM lần lượt tại H và K.. Tính thể tích của khối chóp S.AHK theo R và h.
Câu V (1 điểm): Cho a, b, c  là những số dương thoả mãn: 
[image: image563.wmf]abc
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh 
[image: image565.wmf]A
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 và phương trình hai đường phân giác trong BB(: 
[image: image566.wmf]xy
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 và CC(: 
[image: image567.wmf]xy
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. Chứng minh tam giác ABC vuông.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng 
[image: image568.wmf]xyz
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. Viết phương trình đường thẳng (d) song song với trục Ox và cắt (d1) tại A, cắt (d2) tại B. Tính AB.
Câu VII.a (1 điểm):  Tìm phần thực và phần ảo của số phức 
[image: image570.wmf]ziiii
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại A, biết các đỉnh A, B, C lần lượt nằm trên các đường thẳng d: 
[image: image571.wmf]xy
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, d1: 
[image: image572.wmf]x
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, d2: 
[image: image573.wmf]y
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. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C, biết BC = 
[image: image574.wmf]52

.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và đường thẳng (: 
[image: image575.wmf]xyz
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. Lập phương trình của đường thẳng d đi qua điểm M, cắt và vuông góc với (.
Câu VII.b (1 điểm): Giải hệ phương trình:

[image: image576.wmf]xy
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 40 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image577.wmf]yxmxmx
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 (Cm).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.

2) Cho điểm I(1; 3). Tìm m để đường thẳng d: 
[image: image578.wmf]yx
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 cắt (Cm) tại 3 điểm phân biệt A(0; 4), B, C sao cho (IBC có diện tích bằng 
[image: image579.wmf]82

.
Câu II (2 điểm):


1) Giải hệ phương trình:

[image: image580.wmf]xyxy
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2) Giải phương trình:

[image: image581.wmf]xx
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Câu III (1 điểm): Tính giới hạn: 
A = 
[image: image582.wmf]x
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Câu IV (1 điểm): Cho hình lập phương ABCD.A(B(C(D( cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và C(D(. Tính thể tích khối chóp B(.A(MCN và cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (A(MCN) và (ABCD).
Câu V (1 điểm): Cho x, y, z  là những số dương thoả mãn: 
[image: image583.wmf]xyzxyz
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. Chứng minh bất đẳng thức:
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường tròn (C1): 
[image: image585.wmf]xy
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 và (C2): 
[image: image586.wmf]xy
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. Gọi A là một giao điểm của (C1) và (C2) với yA > 0. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và cắt (C1), (C2) theo hai dây cung có độ dài bằng nhau.

2) Giải phương trình:

[image: image587.wmf](
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Câu VII.a (1 điểm): Chứng minh rằng với (n ( N*, ta có: 
[image: image588.wmf]nn
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm 
[image: image589.wmf]I
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 và trung điểm M của cạnh AD là giao điểm của đường thẳng d: 
[image: image590.wmf]xy
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 với trục Ox. Xác định toạ độ của các điểm A, B, C, D biết yA > 0.

2) Giải bất phương trình:

[image: image591.wmf]xxxx
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Câu VII.b (1 điểm): Tìm a để đồ thị hàm số 
[image: image592.wmf]xxa
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 (C) có tiệm cận xiên tiếp xúc với đồ thị của hàm số (C(): 
[image: image593.wmf]yxxx
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 41 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image594.wmf]yxxmx
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 có đồ thị (Cm) (m là tham số).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 3.

2) Xác định m để (Cm) cắt đường thẳng d: y = 1 tại 3 điểm phân biệt C(0; 1), D, E sao cho  các tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông góc với nhau.
Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image595.wmf]xxx
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2) Giải hệ phương trình:

[image: image596.wmf]xyy
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Câu III (1 điểm): Tính tích phân:
I = 
[image: image597.wmf]2
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Câu IV (1 điểm): Tính thể tích của khối chóp S.ABC, biết đáy ABC là một tam giác đều cạnh a, mặt bên (SAB) vuông góc với đáy, hai mặt bên còn lại cùng tạo với đáy góc (.

Câu V (1 điểm): Cho x, y, z là các số dương thoả mãn: 
[image: image598.wmf]xyz
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

                                  

P = 
[image: image599.wmf]xyzxyzxyz
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho phương trình hai cạnh của một tam giác là 
[image: image600.wmf]xy

5–260

+=

 và  
[image: image601.wmf]xy
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. Viết phương trình cạnh thứ ba của tam giác đó, biết rằng trực tâm của nó trùng với gốc tọa độ O.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, tìm trên trục Ox điểm A cách đều đường thẳng (d) : 
[image: image602.wmf]xyz
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 và mặt phẳng (P): 
[image: image603.wmf]xyz
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Câu VII.a (1 điểm): Cho tập hợp X = 
[image: image604.wmf]{

}

0,1,2,3,4,5,6,7

. Từ X có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau đôi một, sao cho một trong ba chữ số đầu tiên phải bằng 1.


2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 5 = 0. Tìm điểm M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ được hai tiếp tuyến của (C) mà góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 600.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng: (d1): 
[image: image605.wmf]xt
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 và (d2) : 
[image: image606.wmf]xt
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. Chứng minh (d1) và (d2) chéo nhau. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn vuông góc chung của (d1) và (d2).

Câu VII.b (1 điểm): Giải phương trình sau trên tập hợp số phức: 
[image: image607.wmf]zzzz
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 42 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image608.wmf]x
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Tìm trên đồ thị (C), hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng MN, biết M(–3; 0), N(–1; –1).
Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image609.wmf]x
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2) Giải phương trình:

[image: image610.wmf]xx
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Câu III (1 điểm): Tính tích phân:
I = 
[image: image611.wmf]x
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Câu IV (1 điểm): Tính thể tích khối chóp S.ABC, biết SA = a, SB = b, SC = c, 
[image: image612.wmf]·
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Câu V (1 điểm): Cho các số dương x, y, z thoả mãn: xyz = 8. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 





P = 
[image: image615.wmf]xyz
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho 2 đường thẳng d1: 
[image: image616.wmf]xy
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 và d2: 
[image: image617.wmf]xy
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. Lập phương trình đường thẳng d đi qua M(1; 1) và cắt d1, d2 tương ứng tại A, B sao cho 
[image: image618.wmf]MAMB
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2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 
[image: image619.wmf]xyz
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 và hai điểm A(1; 7; –1), B(4; 2; 0). Lập phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB lên mặt phẳng (P).
Câu VII.a (1 điểm): Kí hiệu x1, x2 là các nghiệm phức của phương trình 
[image: image620.wmf]xx
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. Tính giá trị các biểu thức 
[image: image621.wmf]x
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 và 
[image: image622.wmf]x
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): 
[image: image623.wmf]xyxy
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 và điểm M(0; 2). Viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt (C) tại hai điểm A, B sao cho AB có độ dài ngắn nhất.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3). Tìm toạ độ trực tâm của tam giác ABC.

Câu VII.b (1 điểm): Tìm các giá trị x, biết trong khai triển Newton 
[image: image624.wmf](
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số hạng thứ 6 bằng 21 và 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 43 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image626.wmf]x
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Gọi I là giao điểm hai tiệm cận của (C). Tìm điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng MI.

Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image627.wmf]xx
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2) Giải phương trình:

[image: image628.wmf]xxxx
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Câu III (1 điểm): Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường: (C): 
[image: image629.wmf]xy
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, (d): 
[image: image630.wmf]yx
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. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành do hình (H) quay quanh trục Oy. 
Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi, cạnh a, 
[image: image631.wmf]·
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, chiều cao SO của hình chóp bằng 
[image: image632.wmf]a
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, trong đó O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Gọi M là trung điểm của AD, mặt phẳng (P) chứa BM và song song với SA, cắt SC tại K. Tính thể tích khối chóp K.BCDM.
Câu V (1 điểm): Cho các số dương x, y, z thoả mãn: 
[image: image633.wmf]xyz
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. Chứng minh:
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) có tâm O, bán kính R = 5 và điểm M(2; 6). Viết phương trình đường thẳng d qua M, cắt (C) tại 2 điểm A, B sao cho (OAB có diện tích lớn nhất.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 
[image: image635.wmf]xyz
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 và điểm A(0; 1; 2). Tìm toạ độ điểm A( đối xứng với A qua mặt phẳng (P).

Câu VII.a (1 điểm): Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thiết lập tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Hỏi trong các số đó có bao nhiêu số mà hai chữ số 1 và 6 không đứng cạnh nhau.

2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh C(4; 3). Biết phương trình đường phân giác trong (AD): 
[image: image636.wmf]xy
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, đường trung tuyến (AM): 
[image: image637.wmf]xy
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. Tìm toạ độ đỉnh B.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng: (d1): 
[image: image638.wmf]xt
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 và (d2): 
[image: image639.wmf]xyz
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. Viết phương trình đường thẳng (d) song song với trục Oz và cắt cả hai đường thẳng (d1), (d2).
Câu VII.b (1 điểm): Tìm a để hệ phương trình sau có nghiệm:
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 44 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image641.wmf]mxm
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = –1.

2) Tìm m để đồ thị của hàm số tiếp xúc với đường thẳng 
[image: image642.wmf]yx

=

.
Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image643.wmf]xxx
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2) Giải hệ phương trình:
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xy

xy

xyxy

22

2

2

1

ì

++=

ï

+

í

ï

+=-

î


Câu III (1 điểm):  Tính tích phân:
I = 
[image: image645.wmf]x
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Câu IV (1 điểm): Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A(B(C(có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, A(M ( (ABC), A(M = 
[image: image646.wmf]a
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 (M là trung điểm cạnh BC). Tính thể tích khối đa diện ABA(B(C.
Câu V (1 điểm): Cho các số thực x, y. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:






P = 
[image: image647.wmf]xyyxyyx
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elip (E): 
[image: image648.wmf]xy
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. Tìm các điểm M ( (E) sao cho 
[image: image649.wmf]·
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 (F1, F2 là hai tiêu điểm của (E)).

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(3; 1; 1), B(7; 3; 9), C(2; 2; 2) và mặt phẳng (P) có phương trình: 
[image: image650.wmf]xyz
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. Tìm trên (P) điểm M sao cho 
[image: image651.wmf]MAMBMC
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 nhỏ nhất.

Câu VII.a (1 điểm): Gọi a1, a2, …, a11 là các hệ số trong khai triển sau: 
[image: image652.wmf]xxxaxaxa
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. Tìm hệ số a5.
2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): 
[image: image653.wmf]xy
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 và điểm A(5; 5). Tìm trên (C) hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 2) và đường thẳng d: 
[image: image654.wmf]xyz
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. Tìm trên d hai điểm A, B sao cho tam giác ABM đều.
Câu VII.b (1 điểm): Giải hệ phương trình: 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 45 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image656.wmf]x
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(1).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại O.

Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:


[image: image657.wmf]xx
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2) Giải hệ phương trình:


[image: image658.wmf]xx
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Câu III (1 điểm):  Tính tích phân:
I = 
[image: image659.wmf]xxdx
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Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; AB = AD = 2a, CD = a; góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 
[image: image660.wmf]0

60

. Gọi I là trung điểm của AD. Hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.
Câu V (1 điểm): Cho các số thực dương x, y, z thoả mãn: 
[image: image661.wmf]xxyzyz
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. Chứng minh:
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có giao điểm hai đường chéo AC và BD là điểm I(6; 2). Điểm M(1; 5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng (: 
[image: image663.wmf]xy
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. Viết phương trình đường thẳng AB.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 
[image: image664.wmf]xyz
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 và mặt cầu (S) có phương trình: 
[image: image665.wmf]xyzxyz
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. Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn đó.

Câu VII.a (1 điểm): Gọi 
[image: image666.wmf]zz
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 là các nghiệm phức của phương trình: 
[image: image667.wmf]zz
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. Tính giá trị của biểu thức:






A = 
[image: image668.wmf]zz
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): 
[image: image669.wmf]xyxy
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 và đường thẳng ( có phương trình: 
[image: image670.wmf]xmym

230

+-+=

. Gọi I là tâm đường tròn (C). Tìm m để ( cắt (C) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho diện tích tam giác IAB lớn nhất.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 
[image: image671.wmf]xyz
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 và hai đường thẳng (1, (2 có phương trình (1: 
[image: image672.wmf]xyz
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, (2: 
[image: image673.wmf]xyz
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. Xác định toạ độ điểm M thuộc đường thẳng (1 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng (2 bằng khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P).
Câu VII.b (1 điểm): Giải hệ phương trình: 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 46 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số  
[image: image675.wmf]32
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến này đi qua gốc tọa độ O.

Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:


[image: image676.wmf]2sin23sincos2
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2) Giải hệ phương trình:


[image: image677.wmf]22
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Câu III (1 điểm):  Tìm các giá trị của tham số m để phương trình:  
[image: image678.wmf]2
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 có 2 nghiệm phân biệt.
Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và tính bán kính mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình chóp đó.

Câu V (1 điểm): Với mọi số thực x, y thỏa điều kiện 
[image: image679.wmf](
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. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ  nhất của biểu thức: 

[image: image680.wmf]44
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Giải phương trình: 

[image: image681.wmf]2.27184.123.8

xxxx

+=+

.


2) Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image682.wmf](
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Câu VII.a (1 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm 
[image: image683.wmf](

)

-

I

1;2;3

. Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy.

2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm): 

1) Giải bất phương trình: 


[image: image684.wmf]4log

3

243

x

x

+

>

.


2) Tìm m để hàm số 
[image: image685.wmf]2
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 có 2 điểm cực trị A, B và đoạn AB ngắn nhất.

Câu VII.b (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn 
[image: image686.wmf](
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. Viết phương trình tiếp tuyến của 
[image: image687.wmf](
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, biết góc giữa tiếp tuyến này và trục tung bằng 
[image: image688.wmf]30
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 47 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số  
[image: image689.wmf]=-++
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 (1), với m là tham số.

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.

2) Chứng minh đồ thị hàm số (1) luôn cắt trục Ox tại ít nhất hai điểm phân biệt, với mọi 
[image: image690.wmf]<
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.
Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image691.wmf]p
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2) Tìm các giá trị của tham số m sao cho hệ phương trình 
[image: image692.wmf]ì
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Câu III (1 điểm):  Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image693.wmf](
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Câu IV (1 điểm): Cho khối tứ diện  ABCD. Trên các cạnh BC, BD, AC lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho 
[image: image694.wmf]=

BCBM
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, 
[image: image695.wmf]=

BDBN
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 và 
[image: image696.wmf]=

ACAP

3

. Mặt phẳng (MNP) chia khối tứ diện ABCD làm hai phần. Tính tỉ số thể tích giữa hai phần đó.
Câu V (1 điểm): Với mọi số thực dương 
[image: image697.wmf]xyz
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 thỏa điều kiện 
[image: image698.wmf]++£
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Giải phương trình: 

[image: image700.wmf]=
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2) Viết phương trình các đường thẳng cắt đồ thị hàm số 
[image: image701.wmf]-
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 tại hai điểm phân biệt sao cho hoành độ và tung độ của mỗi điểm đều là các số nguyên.
Câu VII.a (1 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng 
[image: image702.wmf](
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. Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ và có tâm ở trên đường thẳng (d).
2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Giải bất phương trình: 

[image: image703.wmf](
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2) Tìm m để đồ thị hàm số 
[image: image704.wmf](
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 có điểm uốn ở trên đồ thị hàm số 
[image: image705.wmf]=

yx

3

.
Câu VII.b (1 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm 
[image: image706.wmf]A
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, 
[image: image707.wmf]B
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, 
[image: image708.wmf]C
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. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.





ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 48 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image709.wmf]3
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Viết phương trình đường thẳng d qua điểm 
[image: image710.wmf](
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 và cắt đồ thị (C) tại hai điểm M, N  sao cho I là trung điểm của đoạn MN.
Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:


[image: image711.wmf](
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2) Giải hệ phương trình:
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Câu III (1 điểm): Tìm các giá trị của tham số m  để phương trình: 
[image: image713.wmf](
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Câu IV (1 điểm): Cho lăng trụ tam giác đều 
[image: image714.wmf].'''

ABCABC

 có cạnh đáy là a và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A’BC) bằng 
[image: image715.wmf]2
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. Tính theo a thể tích khối lăng trụ 
[image: image716.wmf].'''

ABCABC

.
Câu V (1 điểm): Chứng minh 
[image: image717.wmf](
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 với mọi số dương 
[image: image718.wmf];;
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Giải bất phương trình: 

[image: image719.wmf](
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2) Tính: 

[image: image720.wmf]2
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Câu VII.a (1 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy). Lập phương trình đường thẳng qua 
[image: image721.wmf](
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 và tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 
[image: image722.wmf]4

.
2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Giải hệ phương trình :
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2) Tìm nguyên hàm của hàm số 
[image: image724.wmf](
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Câu VII.b (1 điểm): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy) , cho điểm 
[image: image725.wmf]1
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. Viết phương trình chính tắc của elip đi qua điểm M và nhận 
[image: image726.wmf](

)

1

3;0

F

-

 làm tiêu điểm.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 49 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image727.wmf]x
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết rằng khoảng cách từ tâm đối xứng của (C) đến tiếp tuyến là lớn nhất.
Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:
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2) Giải hệ phương trình:
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Câu III (1 điểm):  Tính tích phân:

[image: image730.wmf]x
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Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy bằng a, mặt bên tạo với mặt đáy góc 600. Mặt phẳng (P) chứa AB và đi qua trọng tâm tam giác SAC cắt SC, SD lần lượt tại M, N. Tính thể tích hình chóp S.ABMN theo a.
Câu V (1 điểm): Cho các số thực a, b, c thỏa mãn : 
[image: image731.wmf]abc
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có  
[image: image733.wmf](
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, trực tâm 
[image: image734.wmf](
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[image: image735.wmf]G
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. Xác định toạ độ các đỉnh B và C.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu 
[image: image736.wmf](
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 và mặt phẳng 
[image: image737.wmf](
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. Xét vị trí tương đối của mặt cầu (S) và mặt phẳng 
[image: image738.wmf](

)

a

. Viết phương trình mặt cầu (S() đối xứng với mặt cầu (S) qua mặt phẳng 
[image: image739.wmf](
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Câu VII.a (1 điểm): Một đội dự tuyển bóng bàn có 10 nữ, 7 nam, trong đó có danh thủ nam là Vũ Mạnh Cường và danh thủ nữ là Ngô Thu Thủy. Người ta cần lập một đội tuyển bóng bàn quốc gia từ đội dự tuyển nói trên. Đội tuyển quốc gia bao gồm 3 nữ và 4 nam. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội tuyển quốc gia sao cho trong đội tuyển có mặt chỉ một trong hai danh thủ trên.
2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A thuộc đường thẳng d: x – 4y – 2 = 0, cạnh BC song song với d, phương trình đường cao BH: x + y + 3 = 0 và trung điểm của cạnh AC là M(1; 1). Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hình thang cân ABCD với 
[image: image740.wmf](
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, trong đó AB là đáy lớn, CD là đáy nhỏ. Tìm toạ độ điểm D.
Câu VII.b (1 điểm): Giải hệ phương trình: 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 50 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image742.wmf]32
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  (1)  ( m là tham số).

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 3.

2) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại duy nhất một điểm.
Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image743.wmf]2
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2) Giải hệ phương trình:

[image: image744.wmf](
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Câu III (1 điểm):  Tính tích phân:
I = 
[image: image745.wmf]6
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Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có các cạnh bên có độ dài bằng a và các mặt bên hợp với mặt đáy góc 450 . Tính thể tích của hình chóp đó theo a.
Câu V (1 điểm): Cho các số thực x , y thuộc đoạn 
[image: image746.wmf][
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. Chứng minh rằng: 
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm 
[image: image748.wmf]P(7;8)
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 và hai đường thẳng  
[image: image749.wmf]1
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[image: image750.wmf]2
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 cắt nhau tại A . Viết phương trình đường thẳng 
[image: image751.wmf]3

d

 đi qua P  tạo với 
[image: image752.wmf]1

d

, 
[image: image753.wmf]2

d

thành tam giác cân tại A và có diện tích bằng 
[image: image754.wmf]29

2
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2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, lập phương trình mặt cầu (S) biết rằng mặt phẳng Oxy và mặt phẳng (P): 
[image: image755.wmf]2
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 lần lượt cắt (S) theo hai đường tròn có bán kính bằng 2 và  8. 

Câu VII.a (1 điểm): Tìm a và n nguyên dương thỏa :
[image: image756.wmf]231

012

127

......

23(1)7

n

n

nnnn

aaa

aCCCC

n

+

++++=

+

 và 
[image: image757.wmf]3
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, lập phương trình đường thẳng (() đi qua gốc tọa độ và cắt đường tròn (C) có phương trình : 
[image: image758.wmf]22
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 thành một dây cung có độ dài bằng 8.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (() chứa đường thẳng ((): 
[image: image759.wmf]1
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 và tạo với mặt phẳng (P) : 
[image: image760.wmf]2210
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 góc 600.  Tìm tọa độ giao điểm M của mặt phẳng (() với trục Oz. 
Câu VII.b (1 điểm): Tìm giá trị của tham số m để cho phương trình 
[image: image761.wmf](
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 51 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image762.wmf]yxxmx
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 có đồ thị là (Cm); ( m là tham số).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 3.


2) Xác định m để (Cm) cắt đường thẳng y = 1 tại ba điểm phân biệt C(0;1), D, E sao cho các tiếp tuyến của (Cm) tại D và E vuông góc với nhau.

Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image763.wmf]x
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2) Giải hệ phương trình:

[image: image764.wmf]22
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Câu III (1 điểm):  Tính tích phân:

[image: image765.wmf]3
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Câu IV (1 điểm): Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có các cạnh AB = AD = a, AA' = 
[image: image766.wmf]3

2
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 và góc BAD = 600. Gọi M và N  lần lượt là trung điểm của các cạnh A'D' và A'B'. Chứng minh AC ' vuông góc với mặt phẳng (BDMN). Tính thể tích khối chóp A.BDMN.

Câu V (1 điểm): Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn 
[image: image767.wmf]1
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. Chứng minh rằng: 
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC biết A(5; 2). Phương trình đường trung trực cạnh BC, đường trung tuyến CC’ lần lượt là x + y – 6 = 0 và 2x – y + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, hãy xác định toạ độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, biết A(–1; 0; 1), B(1; 2; –1), C(–1; 2; 3).

Câu VII.a (1 điểm): Cho 
[image: image769.wmf]1
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, 
[image: image770.wmf]2

z

 là các nghiệm phức của phương trình 
[image: image771.wmf]2
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. Tính giá trị của biểu thức : 
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng
[image: image773.wmf]D

: 
[image: image774.wmf]380

xy
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, 
[image: image775.wmf]':34100
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 và điểm A(–2; 1). Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng 
[image: image776.wmf]D

, đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng 
[image: image777.wmf]D

’


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A(0; 1; 2), B(2; –2; 1), C(–2; 0; 1). Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P): 
[image: image778.wmf]xyz
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 sao cho MA = MB = MC .

Câu VII.b (1 điểm): Giải hệ phương trình: 










[image: image779.wmf]2

12

12

2log(22)log(21)6

log(5)log(4)                            

  = 1

xy

xy

xyxyxx

yx

-+

-+

ì

--+++-+=

ï

í

+-+

ï

î




ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 52 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image780.wmf]yxmxmx
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 (m là tham số).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = –1.


2) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại tại xCĐ, cực tiểu tại xCT thỏa mãn: 
[image: image781.wmf]CÑCT
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Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:


[image: image782.wmf]xxx
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2) Giải hệ phương trình:
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Câu III (1 điểm):  Tìm họ nguyên hàm của hàm số: 

[image: image784.wmf]xxx
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Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có SA = x và tất cả các cạnh còn lại có độ dài bằng a. Chứng minh rằng đường thẳng BD vuông góc với mặt phẳng (SAC). Tìm x theo a để thể tích của khối chóp S.ABCD bằng 
[image: image785.wmf]6
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.

Câu V (1 điểm): Cho các số thực không âm a, b. Chứng minh rằng: 
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho ba đường thẳng: 
[image: image787.wmf]dxy
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, 
[image: image788.wmf]dxy
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, 
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. Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d1 và tiếp xúc với d2 và d3.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1;2; –1), đường thẳng (():  
[image: image790.wmf]22
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  và mặt phẳng (P): 
[image: image791.wmf]xyz
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. Viết phương trình đường thẳng đi qua A, cắt đường thẳng (() và song song với (P).

Câu VII.a (1 điểm): Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó có mặt chữ số 0 nhưng không có mặt chữ số 1?

2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường thẳng 
[image: image792.wmf]()

d

: 
[image: image793.wmf]2120
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 và đường tròn có phương trình 
[image: image794.wmf]22

():2440

+-+-=

Cxyxy

. Gọi I là tâm đường tròn 
[image: image795.wmf]()
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. Tìm m sao cho 
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 cắt 
[image: image797.wmf]()
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 tại hai điểm phân biệt A và B. Với giá trị nào của m thì diện tích tam giác IAB lớn nhất và tính giá trị đó.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm S(0;0;1), A(1;1;0). Hai điểm M(m; 0; 0), N(0; n; 0) thay đổi sao cho 
[image: image798.wmf]mn
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và  m > 0, n > 0. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SMN). Từ đó suy ra mặt phẳng (SMN) tiếp xúc với một mặt cầu cố định.

Câu VII.b (1 điểm): Giải bất phương trình: 

[image: image799.wmf](
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 53 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image800.wmf]x
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.


2) Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến này cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại các điểm A và B thỏa mãn OA = 4OB.

Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:
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2) Giải hệ phương trình:
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Câu III (1 điểm):  Tính tích phân:
I = 
[image: image803.wmf]ò

+

+

1

0

1

1

dx

x

x


Câu IV (1 điểm): Cho lăng trụ đứng ABC.A(B(C( có đáy ABC là tam giác vuông với AB = BC = a, cạnh bên AA( = a
[image: image804.wmf]2

. M là điểm trên AA( sao cho 
[image: image805.wmf]AMAA
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. Tính thể tích của khối tứ diện MA(BC(.

Câu V (1 điểm): Cho các số thực dương a, b, c thay đổi luôn thỏa mãn 
[image: image806.wmf]abc
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho điểm E(–1; 0) và đường tròn (C): 
[image: image808.wmf]xyxy
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. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm E cắt (C) theo dây cung MN có độ dài ngắn nhất.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 điểm A(0; 0; 4), B(2; 0; 0) và mặt phẳng (P): 
[image: image809.wmf]xyz
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. Lập phương trình mặt cầu (S) đi qua O, A, B và có khoảng cách từ tâm I của mặt cầu đến mặt phẳng (P) bằng 
[image: image810.wmf]5

6

.

Câu VII.a (1 điểm): Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, biết rằng chữ số 2 có mặt đúng hai lần, chữ số 3 có mặt đúng ba lần và các chữ số còn lại có mặt không quá một lần?

2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A, biết phương trình đường thẳng AB, BC lần lượt là: 
[image: image811.wmf]xy
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 và 
[image: image812.wmf]xy
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. Viết phương trình đường thẳng AC, biết rằng AC đi qua điểm 
[image: image813.wmf]F
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.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 5; 0), B(3; 3; 6) và đường thẳng (: 
[image: image814.wmf]xyz
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. Tìm toạ độ điểm M trên ( sao cho (MAB có diện tích nhỏ nhất.

Câu VII.b (1 điểm): Tìm tất cả các giá trị của tham số a để phương trình sau có nghiệm duy nhất: 
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 54 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image816.wmf]yxmx
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(1).


1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1.


2) Chứng minh rằng đường thẳng 
[image: image817.wmf]yx
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 luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị của m.

Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:

[image: image818.wmf]xxx
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2) Giải hệ phương trình:
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Câu III (1 điểm):  Tính tích phân:
I = 
[image: image820.wmf]x
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Câu IV (1 điểm): Cho tam giác vuông cân ABC có cạnh huyền AB = 2a. Trên đường thẳng d đi qua A và vuông góc mặt phẳng (ABC) lấy điểm S sao cho mp(SBC) tạo với mp(ABC) một góc bằng 600. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC.

Câu V (1 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
[image: image821.wmf]xxxx
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho  elíp (E) có tiêu điểm thứ nhất là 
[image: image822.wmf](
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. Hãy xác định tọa độ các đỉnh của (E).


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(0; 1; 3) và đường thẳng d: 
[image: image824.wmf]xt
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. Hãy tìm trên đường thẳng d các điểm B và C sao cho tam giác ABC đều.

Câu VII.a (1 điểm): Chứng minh: 
[image: image825.wmf]nn
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, trong đó n là số tự nhiên, n ≥ 1 và 
[image: image826.wmf]k

n
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 là số tổ hợp chập k của n.

2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(2; 7) và đường thẳng AB cắt trục Oy tại E sao cho 
[image: image827.wmf]AEEB
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. Biết rằng tam giác AEC cân tại A và có trọng tâm là 
[image: image828.wmf]G
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. Viết phương trình cạnh BC.


2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
[image: image829.wmf]xyz
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 và mặt phẳng (P): 
[image: image830.wmf]xyz

2220

+-+=

. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên đường thẳng d có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (P) và đi qua điểm A(1; –1; 1).

Câu VII.b (1 điểm): Giải hệ phương trình: 

[image: image831.wmf]xyyx
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ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG  2012

Môn thi : TOÁN  ( ĐỀ 55 )
I. PHẦN CHUNG (7 điểm)
Câu I (2 điểm): Cho hàm số 
[image: image832.wmf]yxx
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1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : 
[image: image833.wmf]m
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Câu II (2 điểm):


1) Giải phương trình:
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2) Giải hệ phương trình:
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Câu III (1 điểm):  Tính tích phân:
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Câu IV (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật  với AB = a , AD = 2a . Cạnh SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên SB tạo với mặt phắng đáy một góc 
[image: image837.wmf]0
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. Trên cạnh SA  lấy điểm M sao cho  AM =
[image: image838.wmf]a
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, mặt phẳng (BCM) cắt cạnh SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.BCNM.
Câu V (1 điểm): Cho x , y , z là ba số thực thỏa mãn : 
[image: image839.wmf]xyz
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 .Chứng minh rằng : 
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II. PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm)
1. Theo chương trình chuẩn
Câu VI.a (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1; –2),  đường cao 
[image: image843.wmf]CHxy

:10

-+=

, phân giác trong 
[image: image844.wmf]BNxy
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. Tìm toạ độ các đỉnh B, C và tính diện tích tam giác ABC.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng : 
[image: image845.wmf]xyz
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a) Chứng minh rằng d1 và d2 song song . Viết phương trình mặt phẳng (P)  qua  d1 và d2 . 

  

b) Cho điểm A(1; –1; 2), B(3; – 4; –2). Tìm điểm I trên đường thẳng d1 sao cho IA + IB đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu VII.a (1 điểm): Giải phương trình sau trên tập số phức:   
[image: image847.wmf]z
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2. Theo chương trình nâng cao
Câu VI.b (2 điểm):


1) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, tâm I  là giao điểm của đường thẳng 
[image: image848.wmf]dxy

1

:30

--=

 và 
[image: image849.wmf]dxy
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. Trung điểm của một cạnh là giao điểm của d1 với trục Ox. Tìm toạ độ   

   
các đỉnh của hình chữ nhật.

2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng: 
[image: image850.wmf]xyz
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a) Chứng minh rằng  d1 và d2 chéo nhau và viết phương trình đường vuông góc chung của d1 và d2. 

  

b) Viết phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của d1 và d2. 
Câu VII.b (1 điểm): Tính tổng: 
[image: image852.wmf]SCCCCC
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